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TT-
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CHƯƠNG I.
THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ

1. TÊN CHỦ CƠ SỞ: CÔNG TY TNHH HOÀNG HÙNG

- Ěịa chỉ vĕn phòng: Số 26 Ěường M, Khu Trung tâm Hành chính, Khu phố
Nhị Ěồng 2, Phường Dƿ An, Thành phố Dƿ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: NGUYỄN CẢNH
THÀNH.

- Ěiện thoại: (0274) 3737378.

- Giấy chứng nhận đĕng ký kinh doanh số: 3701624019 ngày 13 tháng 05 nĕm
2022 của Công ty TNHH Hoàng Hùng do Sở kế hoạch và Ěầu tư tỉnh Bình
Dương cấp.

2. TÊN CƠ SỞ: “NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ DIỆN TÍCH 36.386 M2

TRÊN TỔNG DIỆN TÍCH ĚẤT 63.727,9 M2”

- Ěịa điểm cơ sở: Thửa đất số 497, tờ bản đồ số 15, đường Nguyễn Khuyến,
Khu Phố Tân Bình, Phường Tân Hiệp, Thành Phố Tân Uyên, Tỉnh Bình
Dương, Việt Nam

- Vĕn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến
môi trường, phê duyệt cơ sở:

+ Giấy chứng nhận đĕng ký địa điểm kinh doanh số 4 của Công ty
TNHH Hoàng Hùng do Sở Kế hoạch và Ěầu tư tỉnh Bình Dương cấp
ngày 09 tháng 11 nĕm 2017;

+ Giấy phép xây dựng số 211/GPXD do Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương
cấp ngày 16 tháng 01 nĕm 2018.

+ Vĕn bản số 1038/UBND-KTTH của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
về việc Chấp thuận bổ sung mục tiêu dự án của Công ty TNHH Hoàng
Hùng ngày 15 tháng 03 nĕm 2018;

+ Vĕn bản số 4311/UBND-KTTH của Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Hoàng Hùng lắp đặt hệ thống
cống thoát nước mưa dọc đường ĚH 423 (hiện tại là đường Nguyễn
Khuyến) (phía trước Công ty TNHH Hoàng Hùng), phường Tân Hiệp
ngày 26 tháng 11 nĕm 2018.

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số
71/TD-PCCC do Phòng CS PCCC và CNCH - Công an tỉnh Bình
Dương cấp ngày 24 tháng 01 nĕm 2019.
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+ Vĕn bản số 229/PC07-CTPC của Phòng CS PCCC và CNCH - Công
an tỉnh Bình Dương về việc xác nhận nghiệm thu hệ thống phòng cháy
chữa cháy ngày 22 tháng 06 nĕm 2019.

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CK 804302 của Công ty TNHH
Hoàng Hùng, thửa đất số 497, tờ bản đồ số 15, cấp ngày 22 tháng 11
nĕm 2017 và bổ sung ngày 15 tháng 01 nĕm 2019.

+ Vĕn bản số 306/UBND-PTGT của UBND phường Tân Hiệp xác nhận
hoàn thành đấu nối nước mưa của nhà xưởng Hoàng Hùng ngày 14
tháng 06 nĕm 2023.

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo tác động môi trường; các
giấy phép môi trường thành phần:

+ Quyết định số 1527/QĚ-STNMT ngày 19 tháng 12 nĕm 2017 về việc
Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư nhà máy
sản xuất đồ gỗ, công suất 200.000 sản phẩm/nĕm và xây dựng nhà
xưởng cho thuê trên tổng diện tích 63.727,9 m2 tại khu phố Bà Tri,
phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên của Công ty TNHH Hoàng Hùng.

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư
công): Dự án có vốn đầu tư 182 tỷ đồng > 120 tỷ đồng => Dự án thuộc phân
loại dự án nhóm B theo khoản 1 điều 9 Luật đầu tư công số 39/2019/QH14.

3. CÔNG SUẤT, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM SẢN XUẤT CỦA CƠ SỞ

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở

Dự án có quy mô:

- Diện tích nhà xưởng cho thuê: 36.386 m2

- Tổng diện tích đất: 63.727,9 m2.

- Hoạt động của cơ sở: Cơ sở đã hoàn thành cơ sở hạ tầng (điện, nước, hệ
thống thoát nước, nước thải, trạm xử lý nước thải). Ěầu nĕm 2023, Khi tình hình
kinh tế Thế giới ổn định, các doanh nghiệp nước ngoài được phép đầu tư ở Việt
Nam, các doanh nghiệp trong nước có khởi sắc, Công ty Hoàng Hùng đã được 2
doanh nghiệp sau đặt vấn đề thuê nhà xưởng.

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở

Công ty TNHH Hoàng Hùng đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh
Bình Dương cấp Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường
cho “Dự án đầu tư nhà máy sản xuất đồ gỗ, công suất 200.000 sản phẩm/nĕm
và xây dựng nhà xưởng cho thuê trên tổng diện tích 63.727,9 m2 tại khu phố
Bà Tri, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên của Công ty TNHH Hoàng Hùng”;
theo Quyết định số 1527/QĚ-STNMT ngày 19 tháng 12 nĕm 2017. Hiện nay, các
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hạ tầng xây dựng bao gồm: Nhà xưởng, hệ thống đường nội bộ, cấp thoát nước,
thông tin liên lạc, cây xanh, trạm xử lý nước thải đã được hoàn thiện.

Công ty TNHH Hoàng Hùng không thực hiện việc sản xuất và sẽ cho thuê
toàn bộ nhà xưởng đã xây dựng cho các đơn vị có nhu cầu. Quy trình kinh doanh
cho thuê và quản lý Cơ sở như sau:

Quy trình dịch vụ cho thuê nhà xưởng như sau:

Khảo sát nhà xưởng

Ký hợp đồng thuê

Hoàn thành các thủ
tục giấy tờ pháp lý

Lắp đặt thiết bị

Xây dựng công trình
bảo vệ môi trường

Vận hành

Hình I.1. Sơ đồ quy trình cho thuê nhà xưởng

Khách hàng đến Công ty TNHH Hoàng Hùng khảo sát vị trí nhà xưởng, sau
khi hai bên thỏa thuận tiến hành ký hợp đồng cho thuê. Bên thuê tiến hành thực
hiện các thủ tục, giấy tờ liên quan đến ngành sản xuất của đơn vị thuê. Sau khi
hoàn thành các thủ tục pháp lý, bên thuê tiến hành lắp đặt máy móc thiết bị trong
nhà xưởng. Ěồng thời xây dựng các hạng mục công trình về môi trường. Cuối
cùng, bên thuê tiến hành vận hành sản xuất.

Ngành nghề dự kiến thu hút: Công ty dự kiến sẽ cho thuê nhà xưởng sản
xuất với các ngành nghề phù hợp với quy hoạch của tỉnh Bình Dương theo Quyết
định số 3281/QĚ-UBND ngày 18 tháng 12 nĕm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Bình Dương về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh
Bình Dương đến nĕm 2020 và định hướng đến nĕm 2025. Theo Quyết định số
3281/QĚ-UBND, tại vùng trung tâm (bao gồm thành phố Thủ Dầu Một, Nam
Tân Uyên, Nam Bến Cát), định hướng tiếp tục phát triển các ngành công nghiệp
đã và đang phát triển mạnh và có chỗ đứng trong thị trường.
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Công ty TNHH Hoàng Hùng sẽ cho các Công ty sau thuê:

STT Tên Công ty Ngành nghề

1 Công ty TNHH Công nghiệp
HONGCAI Việt Nam

Công nghiệp hàng tiêu dùng.
Chi tiết: Sản xuất lò nướng

2 Công ty TNHH MTV Home Fancy
Furniture VN

Công nghiệp chế biến gỗ

Chi tiết: Sản xuất sofa

3.3. Sản phẩm của cơ sở

Sản phẩm của cơ sở bao gồm các hạng mục như sau:

Bảng I.1. Sản phẩm, hạng mục cho thuê của cơ sở:

Stt Hạng mục Diện tích (m2) Ěơn vị thuê

1 Nhà xưởng A: 4.424,50 Công ty
TNHH MTV
Home Fancy
Furniture VN

thuê
2 Nhà xưởng B: 3.921,50

3 Nhà xưởng hiện hữu: 2.200,00

Công ty
TNHH Công

nghiệp
HONGCAI
Việt Nam
thuê

4 Nhà xưởng C1: 5.168,00

5 Nhà xưởng C2: 5.168,00

6 Nhà xưởng C3: 5.168,00

7 Nhà xưởng C4: 5.168,00

8 Nhà xưởng C5: 5.168,00

Nguồn: Công ty TNHH Hoàng Hùng, nĕm 2023
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Hình I.2: Hình ảnh thực tế của cơ sở.

4. NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, VẬT LIỆU, PHẾ LIỆU, ĚIỆN NĔNG,
HÓA CHẤT SỬ DỤNG, NGUỒN CUNG CẤP ĚIỆN, NƯỚC CỦA CƠ SỞ

4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện nĕng, hóa chất sử dụng

Mục đích chính của cơ sở là cho thuê toàn bộ diện tích nhà xưởng đã xây
dựng nên không sử dụng nguyên, nhiên liệu, hóa chất.

4.2. Nguồn cung cấp điện, nước

4.2.1. Nguồn cung cấp điện

Nguồn điện cung cấp cho cơ sở là lưới điện quốc gia thông qua đường dây
trung thế 22kV nằm trên đường Nguyễn Khuyến.

Sử dụng mạng lưới cấp điện chung của khu vực. Ěược dẫn từ mạng lưới
chung vào trạm biến áp của công trình. Từ trạm biến áp điện sẽ được dẫn vào các
khối công trình trong các tủ điện chính. Từ đó dẫn điện đến các khu vực sử dụng
của các hạng mục công trình. Mỗi khu vực xưởng đều có tủ điều khiển riêng biệt.

4.2.2. Nguồn cung cấp nước

Nguồn cung cấp nước sạch cho cơ sở được lấy từ Xí nghiệp cấp nước Tân
Uyên.

Công ty TNHH Hoàng Hùng đã thi công lắp đặt đường ống cấp nước đến
từng nhà xưởng. Các đơn vị thuê xưởng sẽ sẽ sử dụng nguồn nước này và lắp đặt
đường ống dẫn nước cấp đến từng công đoạn sản xuất (nếu cần) và các hoạt động
khác phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hệ thống cấp nước cho toàn bộ nhu cầu của cơ sở chủ yếu nước cấp cho
sinh hoạt, sản xuất, nước tưới cây, rửa đường, PCCC.

 Nguồn nước cấp:

- Nguồn cung cấp nước sạch cho cơ sở được lấy từ Xí nghiệp cấp nước Tân
Uyên. Mạng lưới cấp nước đảm bảo cung cấp nước đến khu đất qua 2 trạm bơm
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với tổng lưu lượng hơn 9.777m3/ngày.

 Ěối tượng sử dụng nước:

- Nước cấp cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân viên của các đơn vị thuê
xưởng.

- Nước cấp cho sản xuất.

- Nước tưới bao gồm: nước tưới đường, rửa đường, nước tưới cây xanh đô
thị, …

- Nước rò rỉ dự phòng.

- Nước chữa cháy.

 Nhu cầu sử dụng nước:

(1) Nhu cầu cấp nước cho sinh hoạt

Số lượng công nhân của mỗi Công ty như sau:

Công ty HONGCAI: 150 công nhân;

Công ty Home Fancy: 200 công nhân;

- Nước cấp sinh hoạt cho Công nhân viên của các đơn vị thuê xưởng:

Lượng nước cấp sinh hoạt được tính toán dựa theo TCXDVN 33:2006 cấp
nước - Tiêu chuẩn nước cho nhu cầu sinh hoạt trong khu công nghiệp (45
lít/người/ngày). Các doanh nghiệp thuê xưởng không tổ chức nấu ĕn mà đặt các
xuất ĕn công nghiệp cho công nhân. Như vậy lượng nước sử dụng tại cơ sở là:
350 người x 45 lít/người/ngày = 15,75 m3/ngày.

(2) Nhu cầu cấp nước cho sản xuất

Công ty TNHH Hoàng Hùng (Sau đây gọi tắt là Công ty Hoàng Hùng) cho
Công ty TNHH MTV Home Fancy Furniture VN (Sau đây gọi tắt là Công ty
Home Fancy) thuê xưởng A và B không phát sinh nước thải sản xuất.

Công ty Hoàng Hùng cho Công ty TNHH Công nghiệp HONGCAI Việt
Nam (Sau đây gọi tắt là Công ty HONGCAI) thuê xưởng hiện hữu và 5 xưởng C.
Công đoạn xử lý bề mặt, Dự án Công ty HONGCAI sử dụng 6 bể có dung tích
2,4 m3, mỗi ngày sẽ xả 2 bể 4,8 m3. Lượng nước châm mỗi ngày 4,8 + 9,6 x 10%
= 5,76 m3. Nước thải phát sinh Công ty HONGCAI sẽ thuê đơn vị thu gom, vận
chuyển và xử lý chất thải nguy hại để thu gom xử lý lượng nước thải này.

(3) Nhu cầu cấp nước cho tưới cây, xịt sân bãi

Nước dùng cho tưới cây, xịt sân bãi được tính toán dựa theo TCXDVN
33:2006 Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế,
nước cho tưới cây, xịt sân bãi. Lượng nước tưới cây và xịt sân bãi tính trong 1
ngày với 1 lần tưới là: (0,4 lít/m2 * 13.838,32 m2 đường) + (4 lít/m2 * 12.745,58
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m2 cây xanh) = 56,52 m3

Ngoài lượng nước cần cung cấp để sử dụng hàng ngày, Chủ đầu tư còn có bể
nước với thể tích chứa 480m3 dự phòng sẵn các họng nước với khả nĕng cung
cấp tối thiểu 5m3/phút cho mục đích phòng cháy chữa cháy (cụ thể theo yêu cầu
của cơ quan PCCC).

Bảng I.2: Nhu cầu dùng nước

STT Mục đích
dùng nước

Ký
hiệu Tiêu chuẩn Quy mô Lưu lượng

(m3/ngày)

1 Nước sinh
hoạt Qsh 45 lít/người/ngày 600 15,75

2 Nước cho
sản xuất Qsx - - 5,76

3
Nước cấp
tưới cây, tưới
đường

Qtc
0,4 lít/m2 đường
4 lít/m2 cây xanh

13.838,32
m2 đường

12.745,58 m2

cây xanh

56,52

4 Nước cho
trạm xử lý Qnt 5% (Qsh ) 21,52 1,1

5 Nước rò rỉ,
dự phòng Qrr

15% (Qsh + Qsx+

Qtc + Qnt)
79,13 11,87

6 Hệ số an toàn K 1,2 - 1,2

Tổng cộng QTC
K.(Qsh + Qsx+ Qtc

+ Qnt + Qrr) 109,2

Nguồn: Công ty TNHH Hoàng Hùng, 2023.

5. CÁC THÔNG TIN KHÁC LIÊN QUAN ĚẾN CƠ SỞ

5.1. Các hạng mục công trình chính

Bảng I.3. Các hạng mục công trình của cơ sở

Stt Hạng mục Diện tích
(m2)

Tỷ lệ
(%)

Hiện
trạng

I Nhà xưởng cho thuê 36.386,00 57,10 Ěã xây
dựng
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Stt Hạng mục Diện tích
(m2)

Tỷ lệ
(%)

Hiện
trạng

1 Nhà xưởng hiện hữu: 2.200,00 3,45 Ěã xây
dựng

2 Nhà xưởng A: 4.424,50 6,94 Ěã xây
dựng

3 Nhà xưởng B: 3.921,50 6,15 Ěã xây
dựng

4 Nhà xưởng C1: 5.168,00 8,11 Ěã xây
dựng

5 Nhà xưởng C2: 5.168,00 8,11 Ěã xây
dựng

6 Nhà xưởng C3: 5.168,00 8,11 Ěã xây
dựng

7 Nhà xưởng C4: 5.168,00 8,11 Ěã xây
dựng

8 Nhà xưởng C5: 5.168,00 8,11 Ěã xây
dựng

II Nhà vệ sinh 354,00 0,56 Ěã xây
dựng

9 Nhà vệ sinh số 1 24,00 0,04 Ěã xây
dựng

10 Nhà vệ sinh số 2 30,00 0,05 Ěã xây
dựng

11 Nhà vệ sinh số 3 80,00 0,13 Ěã xây
dựng

12 Nhà vệ sinh số 4 80,00 0,13 Ěã xây
dựng

13 Nhà vệ sinh số 5 140,00 0,22 Ěã xây
dựng

II Các hạng mục xây dựng sử dụng
chung 688 1,08 Ěã xây

dựng

9 Nhà xe 300 0,47 Ěã xây
dựng

10 Nhà bảo vệ 18 0,03 Ěã xây
dựng

11 Trạm điện 30 0,05 Ěã xây
dựng

12 Bể nước PCCC 480m3 70 0,11 Ěã xây
dựng
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Stt Hạng mục Diện tích
(m2)

Tỷ lệ
(%)

Hiện
trạng

13 Hệ thống xử lý nước thải tập trung 180 0,28 Ěã xây
dựng

14 Khu vực máy phát điện 30 0,05 Ěã xây
dựng

15 Khu vực lưu trữ chất thải rắn sinh
hoạt 60 0,09 Ěã xây

dựng

III Các hạng mục khác 26.299,90 41,27 Ěã xây
dựng

16 Diện tích đường nội bộ, sân bãi 13.554,32 21,27 Ěã xây
dựng

17 Diện tích cây xanh 12.745,58 20,00 Ěã trồng
Tổng I+II+III 63.727,90 100,00 -

Nguồn: Công ty TNHH Hoàng Hùng, nĕm 2023

Chi tiết các hạng mục của công trình được thể hiện trong bản vẽ mặt bằng
tổng thể đính kèm tại phụ lục của Báo cáo.

Ghi chú: Công ty TNHH Hoàng Hùng xây dựng 08 nhà xưởng để cho thuê, diện
tích mỗi nhà xưởng đã đuợc trình bày ở bảng trên với tổng diện tích nhà xưởng
cho thuê là 36.368 m2. Công ty TNHH Hoàng Hùng đã đầu tư, xây dựng nhà
xưởng hoàn chỉnh về mặt cơ sở hạ tầng như giao thông, sân bãi, liên lạc, hệ
thống cấp nước, thoát nước, hệ thống cấp điện, hệ thống xử lý nước thải, cây
xanh, hệ thống PCCC. Các Công ty thuê nhà xưởng để sản xuất sẽ sử dùng chung
các hạng mục phụ trợ này.

Nhà xưởng sản xuất và các hạng mục phụ trợ tại khu đất cơ sở được thiết kế
thông thoáng bao gồm cửa đón gió, hệ thống thông gió phía trên mái tạo không
gian thông thoáng trong quá trình sản xuất, làm việc. Kết cấu của một số hạng
mục chính như sau:

(1) Nhà xưởng A:
Công trình cấp III, 01 tầng, tổng diện tích 4.424,5 m².

Cấu trúc công trình:

- Phần kết cấu công trình: Móng, đà kiềng bê tông cốt thép. Nền bê tông.
Khung kèo thép, xà gồ thép. Mái lợp tôn kẽm mạ màu sóng vuông D4zem.
- Phần kiến trúc hoàn thiện công trình:

+ Nền xưởng bê tông xi mĕng.

+ Tường : Kết hợp tường gạch xây luỹ và vách tole mạ màu D4zem.

+ Cửa: Cửa sắt cuốn.
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+ Mái: Xà gồ thép, lợp tôn kẽm mạ màu sóng vuông D4zem.

+ Chiều cao hoàn thiện: 12,209 m.

+ Nĕm xây dựng: 2018.

+ Tình trạng: Nhà xưởng còn mới 90%, công trình nhà xưởng mới được
sơn sửa vào nĕm 2023.

(2) Nhà xưởng B:
Công trình cấp III, 01 tầng, tổng diện tích 3.921,5 m².

Cấu trúc công trình:

- Phần kết cấu công trình: Móng, đà kiềng bê tông cốt thép. Nền bê tông.
Khung kèo thép, xà gồ thép. Mái lợp tôn kẽm mạ màu sóng vuông D4zem.
- Phần kiến trúc hoàn thiện công trình:

+ Nền xưởng bê tông xi mĕng.

+ Tường : Kết hợp tường gạch xây luỹ và vách tole mạ màu D4zem.

+ Cửa: Cửa sắt.

+ Mái: Xà gồ thép, lợp tôn kẽm mạ màu sóng vuông D4zem.

+ Chiều cao hoàn thiện: 12,150 m.

+ Nĕm xây dựng: 2018.

+ Tình trạng: Nhà xưởng còn mới 90%, công trình nhà xưởng mới được
sơn sửa vào nĕm 2023.

(3) Cụm 05 nhà xưởng C:
Công trình cấp III, 01 tầng, trong đó mỗi nhà xưởng có diện tích 5.168 m2

Cấu trúc công trình:
- Phần kết cấu công trình:Móng, đà kiềng bê tông cốt thép. Nền bê tông. Mái
lợp tôn sóng vuông.
- Phần kiến trúc hoàn thiện công trình:

+ Nền xưởng bê tông xi mĕng.

+ Tường : Kết hợp tường gạch xây luỹ và vách tole mạ màu D4zem.

+ Cửa: Cửa sắt.

+ Mái: xà gồ thép, lợp tôn kẽm mạ màu sóng vuông D4zem.

+ Chiều cao hoàn thiện: 13,056 m.

+ Nĕm xây dựng: 2018.

+ Tình trạng: Nhà xưởng còn mới 90%, công trình nhà xưởng mới được
sơn sửa vào nĕm 2023.
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(4) Nhà xưởng hiện hữu 2.200 m2

Công trình cấp III, 01 tầng, tổng diện tích 2.200 m².

Cấu trúc công trình:

- Phần kết cấu công trình: Móng, đà kiềng bê tông cốt thép. Nền bê tông.
Khung kèo thép, xà gồ thép. Mái lợp tôn kẽm mạ màu sóng vuông D4zem.
- Phần kiến trúc hoàn thiện công trình:

+ Nền xưởng bê tông xi mĕng

+ Tường : Kết hợp tường gạch xây luỹ và vách tole mạ màu D4zem.

+ Cửa: Cửa sắt.

+ Mái: Xà gồ thép, lợp tôn kẽm mạ màu sóng vuông D4zem.

+ Chiều cao: 12m.

+ Nĕm xây dựng: 2008.

+ Tình trạng: Nhà xưởng còn mới 90%, công trình nhà xưởng mới được
sơn sửa vào nĕm 2023

(5) Nhà bảo vệ

Ěược xây dựng có kết cấu móng bê tông. Tường lan can dày 100, xây gạch
ống 4 lỗ, trát vữa, sơn nước. Nền lát gạch Ceramic, mái nhà lợp tole giả ngói dày
0,45 mm, trần thạch cao khung nhôm.

Tổng quan chung: Cách bố trí các khu vực trong cơ sở được Chủ đầu tư
tính toán và sắp xếp khoa học nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình hoạt
động của nhà xưởng. Các không gian phụ trợ như hành lang, vệ sinh chung,
đường nội bộ,... đảm bảo phục vụ tốt cho nhu cầu sinh hoạt, giao thông và an
toàn phòng cháy chữa cháy của nhà xưởng.

Hình thức kiến trúc xây dựng của công trình mang kiểu dáng và kết cấu hiện
đại, sinh động. Hình khối kiến trúc khúc chiết, gọn gàng đảm bảo lấy sáng và
thông thoáng, rất phù hợp khí hậu nhiệt đới của khu vực. Vật liệu và màu sắc
hoàn thiện được sử dụng hợp lý.

5.2. Quy mô các hạng mục công trình phụ trợ

(1) Hệ thống giao thông

- Hệ thống giao thông nội bộ được xây dựng nối liền các nhà xưởng sản xuất,
các khu phụ trợ, khu nhà làm việc, nhà kho,... tạo lối đi đến các nhà xưởng phù
hợp và tạo thuận lợi cho xe ra vào cơ sở. Kết cấu đường giao thông thảm bê tông
nhựa asphalt, vỉa hè lót gạch con sâu.

- Hệ thống đường được trải nhựa, chủ yếu sử dụng cho mục đích vận chuyển
hàng hoá và sử dụng cho phương tiện PCCC.
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- Tuyến đường chính dẫn vào cơ sở là đường Nguyễn Khuyến, Tân Hiệp 17
và đường HL409 đã được trải bê tông nhựa đảm bảo khả nĕng vận chuyển
nguyên vật liệu và thành phẩm của các doanh nghiệp thuận lợi.

(2) Hệ thống cấp điện

- Nguồn điện cung cấp cho cơ sở là lưới điện quốc gia thông qua đường dây
trung thế 22kV nằm trên đường Nguyễn Khuyến.

- Các dây nguồn đều đi trong ống PVC để bảo đảm an toàn phòng chống cháy
nổ trong nhà xưởng.

- Lắp đặt đầy đủ các thiết bị an toàn trong sử dụng điện.

- Các đường dây, vật liệu, thiết bị điện trong tiêu chuẩn hiện hành. Có thể
thay thế các vật liệu thiết bị khác, nhưng phải có cùng tính nĕng sử dụng, cấu tạo
và các chỉ số tiêu chuẩn tương đương.

- Sử dụng mạng lưới cấp điện chung của khu vực. Ěược dẫn từ mạng lưới
chung vào trạm biến áp của công trình. Từ trạm biến áp điện sẽ được dẫn vào các
khối công trình trong các tủ điện chính. Từ đó dẫn điện đến các khu vực sử dụng
của các hạng mục công trình. Toàn bộ hệ thống điện được đi nổi. Mỗi khu vực
xưởng đều có tủ điều khiển riêng biệt.

(3) Hệ thống cấp nước

- Hệ thống cấp nước sinh hoạt, sản xuất:

Nguồn cung cấp nước sạch cho cơ sở được lấy từ Xí nghiệp cấp nước Tân Uyên.

+ Công ty TNHH Hoàng Hùng đã thi công lắp đặt đường ống cấp nước
đến từng nhà xưởng. Các đơn vị thuê xưởng sẽ sẽ sử dụng nguồn nước
này và lắp đặt đường ống dẫn nước để cấp đến từng công đoạn sản xuất
(nếu cần) và các hoạt động các phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh
doanh của Công ty.

+ Hệ thống cấp nước cho toàn bộ nhu cầu của nhà xưởng chủ yếu nước
cấp cho sinh hoạt, sản xuất, nước tưới cây, rửa đường, PCCC.

- Hệ thống cấp nước cứu hoả:

Cơ sở có bố trí 01 bể nước PCCC với thể tích 480 m3. Ngoài ra trong nhà xưởng
có bố trí các họng cấp nước và lưu lượng nước cứu hỏa cho các đám cháy cục bộ
trong nhà xưởng.

+ Ěường ống cấp nước cứu hỏa cho nhà xưởng bằng sắt tráng kẽm
D90mm bắt đầu từ đầu hồi nhà xưởng. Tuyến ống cấp nước được nối
dẫn đến các họng có miệng chờ lắp đặt và vòi cứu hỏa bằng ống nhánh
sắt tráng kẽm D90mm có van khóa mở xả nước.
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+ Nhà xưởng trang bị các họng chờ liền cùng hộp chữa cháy theo tiêu
chuẩn (trong mỗi hộp có để sẵn cuộn ống vải gai D50mm dài 20-30m,
có miệng gắn phù hợp với miệng đầu chờ, 1 lĕng đầu phun bằng thép
có D60mm, D16mm), các hộp này gắn chặt vào tường ở độ cao 1,25m
so với mặt nền, phía mặt trước gắn kính, hộp sơn màu đỏ có khoá số để
dễ dàng quan sát, nhận biết và bảo vệ.

+ Lưu lượng yêu cầu cho mỗi vòi đảm bảo đạt q = 15lít/s. Ngoài ra, do
tính chất của nhà xưởng, đơn vị sẽ cĕn cứ thực tế để bố trí thêm các
bình khí, cát, hoá chất, … để phục vụ và hỗ trợ công tác an toàn phòng
cháy, chữa cháy được tốt hơn.

(Cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa
cháy số 71/TD-PCCC do Phòng CS PCCC và CNCH - Công an tỉnh Bình Dương
cấp ngày 24 tháng 01 nĕm 2019 và Vĕn bản số 229/PC07-CTPC ngày 22 tháng
06 nĕm 2019 của Phòng CS PCCC và CNCH - Công an tỉnh Bình Dương về
việc xác nhận nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy - các vĕn bản này
được đính kèm trong Phụ lục).

(4) Hệ thống thu lôi chống sét
Hệ thống chống sét được thiết kế, lắp đặt theo tiêu chuẩn 20 TCVN 46-84.

Sử dụng hệ thống chống sét đánh thẳng, sử dụng kim thu sét hiện đại, được bố trí
trên mái của công trình.

Dây dẫn sét nối từ kim thu sét đến bộ phận cọc nối đất của công trình dùng
cáp đồng trần 50mm; mỗi mét có kẹp giữ dây thoát sét; từ hộp kiểm tra xuống
mặt đất đi trong ống pvc d50mm.

Ěiện trở đất của bãi tiếp địa sau khi hoàn thành phải nhỏ hơn 10ohm, nếu
chưa đạt phải xử lý bằng cách đóng thêm cọc hoặc rãi hóa chất giảm điện trở.
Trước và sau mùa mưa mỗi nĕm cần kiểm tra lại.
(5) Cây xanh

Công ty đã bố trí diện tích đất để trồng cây xanh. Diện tích đất trồng cây
xanh là 12.815,58 m2 (chiếm khoảng 20% diện tích).

Việc trồng cây xanh Công ty lựa chọn những loại thích hợp cho cảnh quan
của mình (cây cảnh, cây dầu, cây sao). Mật độ trồng cây: Cây cách cây 3m, hàng
cách hàng 3m.

5.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường

Xây dựng hệ thống thoát nước mưa riêng với hệ thống thoát nước thải.

(1) Hệ thống thu gom và thoát nước mưa
Hệ thống thoát nước mưa của Công ty được thiết kế tách riêng với hệ thống

thoát nước thải.

- Hệ thống thoát nước mưa: Nước mưa rơi xuống mái của nhà xưởng sẽ được
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thu gom bằng hệ thống máng thu và cuối các máng xối lắp đặt chuyển nước mưa
vào ống nhưa PVC đường kính 114 mm dẫn nước xuống hệ thống thoát nước
mưa dưới đất.

Hệ thống thoát nước mưa xây dựng bằng các cống BTCT và có song chắn
rác để thu gom toàn bộ lượng nước mưa. Hệ thống này độc lập và riêng biệt với
hệ thống cống thu gom nước thải. Nước mưa chảy theo cống thu gom tới các hố
ga để lắng cát và một số thành phần rác có kích thước lớn trước khi đấu nối tại
01 điểm trên đường Nguyễn Khuyến vào cống thoát nước D1.000mm, dài
khoảng 100m do Công ty đầu tư để dẫn thoát ra suối Bà Phó trước khi chảy về
suối Cái. Nguồn tiếp nhận cuối cùng là sông Ěồng Nai (Ěã được xác nhận tại
vĕn bản số 4311/UBND-KTTH ngày 26 tháng 11 nĕm 2018 Về việc chấp thuận
cho Công ty TNHH Hoàng Hùng lắp đặt hệ thống cống thoát nước mưa dọc
đường Nguyễn Khuyến (ĚH 423 cǜ) (phía trước Công ty TNHH Hoàng Hùng),
phường Tân Hiệp và vĕn bản số 306/UBND-PTGT của UBND phường Tân Hiệp
xác nhận hoàn thành đấu nối nước mưa của nhà xưởng Hoàng Hùng ngày 14
tháng 06 nĕm 2023).

Hệ thống đường ống thu gom và thoát nước mưa trong cơ sở là hệ thống
cống BTCT, đường kính D400mm, D500mm, D600mm, D800mm, D1.000mm
và mương hở 400x800mm đã được lắp đặt hoàn chỉnh.

(2) Hệ thống thu gom và thoát nước thải

Công ty TNHH Hoàng Hùng sẽ chịu trách nhiệm xử lý toàn bộ nước thải
sinh hoạt phát sinh từ các doanh nghiệp thuê xưởng sản xuất của Công ty. Toàn
bộ nước thải phát sinh đều được dẫn về hệ thống XLNT tập trung công suất
100m3/ngày. Nước thải phát sinh chủ yếu là nước thải sinh hoạt từ quá trình rửa
tay chân sẽ được gom chung với nước thải vệ sinh (bồn cầu, bồn tiểu) sau bể tự
hoại để dần về hệ thống XLNT tâp trung của Công ty. Nước thải sau khi xử lý
đạt QCVN 40:2011/BTNMT - cột A (Kq=0,9; Kf=1,2) sẽ đấu nối tại 01 điểm trên
đường Nguyễn Khuyến vào cống thoát nước D1.000mm, dài khoảng 100m do
Công ty đầu tư để dẫn thoát ra suối Bà Phó trước khi chảy về suối Cái. Nguồn
tiếp nhận cuối cùng là sông Ěồng Nai.

Hệ thống đường ống thu gom và thoát nước thải trong toàn bộ các xưởng
của cơ sở là hệ thống ống HDPE, đường kính D200mm đã được xây dựng.

Lưu nước thải sinh hoạt tính bằng 100% nước cấp sinh hoạt

Bảng I.4: Lưu lượng nước thải

STT Mục đích dùng
nước

Ký
hiệu

Lượng nước cấp
(m3/ngày)

Lượng nước thải
(m3/ngđ)

1 Nước cấp sinh hoạt Qsh 15,75 15,75
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STT Mục đích dùng
nước

Ký
hiệu

Lượng nước cấp
(m3/ngày)

Lượng nước thải
(m3/ngđ)

2 Nước cho sản xuất Qsx 5,76 Thuê đơn vị chức
nĕng xử lý

3 Nước tưới cây,
đường Qtc 56,52 -

4 Nước sử dụng cho
trạm XLNT Qnt 1,1 1,1

5 Nước rò rỉ dự phòng Qrr 11,87 -

6 Hệ số an toàn K 1,2 1,2

Tổng cộng Qtc 109,2 21,18

Nguồn: Công ty TNHH Hoàng Hùng, 2023.

Các công trình, nhà vệ sinh phải có bể tự hoại để xử lý sơ bộ nước thải trước
khi xả ra cống thoát nước thải chung của toàn khu vực nhà xưởng để đảm bảo vệ
sinh môi trường, tiến hành nạo vét định kǶ hố ga thoát nước thải.

Ěộ dốc tối thiểu đối với cống thoát nước thải D200mm là 0,4%, độ sâu chôn
cống tối thiểu đối với cống thoát nước thải đặt trên vỉa hè là 0,5m, độ sâu chôn
cống tối thiểu với cống đặt dưới lòng đường là 0,7m (tính đến đỉnh cống).

Các tuyến cống được bố trí theo nguyên tắc tự chảy và đảm bảo thời gian
nước chảy trong cống là nhanh nhất.

(3) Khu vực lưu chứa chất thải rắn
Các đơn vị thuê nhà xưởng sẽ tự xây dựng và bố trí riêng biệt từng loại kho

chất thải rắn bên trong nhà xưởng cho thuê và tự chịu trách nhiệm ký hợp đồng
với các đơn vị có chức nĕng thu gom, vận chuyển và xử lý.
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CHƯƠNG II.
SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,
KHẢ NĔNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

1. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI
TRƯỜNG QUỐC GIA, QUY HOẠCH TỈNH, PHÂN VÙNG MÔI
TRƯỜNG

1.1. Vị trí của cơ sở

Cơ sở cho thuê diện tích 36.386 m2 trên tổng diện tích đất 63.727,9 m2 được
thực hiện tại phường Tân Hiệp, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương có các vị
trí tiếp giáp như sau:

- Phía Ěông: Giáp đất trống của hộ dân;

- Phía Nam: Giáp Khu nhà ở Thái Bình Dương, Công ty chế biến gỗ Hợp
Thắng, Công ty CP Gia Long và Công ty TNHH Ronghe Furniture;

- Phía Tây: Giáp đường Nguyễn Khuyến (ĚH423 cǜ) và đất trồng cây cao su
của hộ dân;

- Phía Bắc: Giáp đường Nguyễn Khuyến (ĚH423 cǜ), Công ty TNHH Trí
Nĕng và khu vực dân cư.

Ranh giới và vị trí của cơ sở được thể hiện trong hình dưới đây:

Hình II.1: Vị trí của cơ sở.
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Hình II.2: Vị trí cơ sở trên bản đồ địa chính

Tọa độ các góc đất cơ sở được thể hiện trong bảng 1.1 sau:

Bảng II.1: Tọa độ các điểm ghi mốc ranh của cơ sở

Số hiệu điểm
Tọa độ

X (m) Y (m)

1 1224681.917 606749.727

2 1224709.651 606773.917

3 1224759.134 606870.880

4 1224765.379 606901.211

5 1224790.201 606973.973

6 1224750.295 606986.244

7 1224821.728 607216.681

8 1224726.563 607244.311

9 1224714.132 607201.860
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Số hiệu điểm
Tọa độ

X (m) Y (m)

10 1224695.575 607165.499

11 1224667.670 607089.712

12 1224649.024 607026.035

13 1224642.709 606974.458

14 1224559.126 606786.552

15 1224577.393 606734.894

Nguồn: Bản đồ địa chính khu đất dự án.

Ěịa điểm cơ sở nằm trên trục đường Nguyễn Khuyến của phường Tân Hiệp,
thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương có các đặc điểm sau:

 Các đối tượng tự nhiên

Khu vực xung quanh cơ sở có các đối tượng tự nhiên sau:

- Suối Bà Phó: Ěây là kênh thoát nước tự nhiên của khu vực. Suối Bà Phó
nằm cách cơ sở khoảng 100m về phía Tây Bắc, đây là một nhánh suối lớn dài
khoảng 3km sau đó đổ ra suối Cái. Suối có bề rộng 3-4m, có đoạn rộng 8-15m,
độ sâu 2-4m.

Hình II.3: Hiện trạng suối Bà Phó

- Sông Cái: Suối Cái nằm về phía Ěông Nam của tỉnh Bình Dương, bắt nguồn
từ khu vực xã Tân Bình chảy theo hướng Tây Bắc – Ěông Nam và đổ vào sông
Ěồng Nai tại Tân Ba. Suối Cái cách cơ sở khoảng 3km về phía Tây Nam.



Giấy phép môi trường “Nhà xưởng cho thuê diện tích 36.386 m2 trên tổng diện tích đất 63.727,9 m2”

CÔNG TY TNHH HOÀNG HÙNG
Ěịa chỉ: Phường Tân Hiệp, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

27

 Các đối tượng kinh tế xã hội

Về dân cư: cơ sở nằm trên khu vực dân cư tương đối thưa thớt. Cơ sở cách
UBND phường Tân Hiệp khoảng 800m về phía Nam.

Về các nhà máy sản xuất xung quanh: Các Công ty sản xuất liền kề với cơ
sở như Công ty chế biến gỗ Hợp Thắng, Công ty TNHH Ronghe Furniture (sản
xuất tủ, giường, bàn ghế bằng gỗ), Công ty CP Gia Long (sản xuất đồ chơi, trò
chơi cho trẻ em), Công ty TNHH Trí Nĕng (sản xuất - cung cấp các sản
phẩm hoá chất, chất xử lý, mực in hệ dầu), ... Nhìn chung đây là những doanh
nghiệp nằm trong nhóm ngành nghề ô nhiễm trung bình, đã được kiểm soát bằng
các biện pháp kỹ thuật và quản lý nên không gây ảnh hưởng đến cơ sở. Mặt khác
khi đi vào hoạt động, các đơn vị thuê xưởng của Công ty TNHH Hoàng Hùng
chủ yếu được cách ly với khu vực bên ngoài, các chất ô nhiễm phát sinh được
kiểm soát và xử lý hiệu quả nên khả nĕng ảnh hưởng hoặc chịu sự tác động bởi
các công ty khác ở khu vực lân cận là không đáng kể. Ěồng thời Công ty đã xây
dựng tường xung quanh cao 2,5 m nhằm hạn chế được lượng bụi, khí thải phát
tán ra bên ngoài.

 Ěánh giá ảnh hưởng tác động của cơ sở đến khu dân cư

Hướng gió chủ đạo tại khu vực là Tây Nam (tháng 5-11), tần suất xuất hiện
là 70%, vận tốc trung bình 0,8 m/s, vùng có khả nĕng chịu tác động là hướng
Ěông Bắc.

Các đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi các nguồn thải này bao gồm
các đối tượng sau:

- Các hộ dân sinh sống dọc theo đường Nguyễn Khuyến gần với cơ sở ở phía
Bắc.
- UBND phường Tân Hiệp.
- Các hộ dân sinh sống dọc theo đường Nguyễn Khuyến gần với cơ sở ở phía
Nam.

Khi dự án đi vào hoạt động sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân sinh
sống trong khu vực, đặc biệt là khí thải từ các công đoạn sản xuất của các đơn vị
thuê nhà xưởng. Do đó khi thực hiện cho thuê xưởng, Công ty TNHH Hoàng
Hùng sẽ có trách nhiệm yêu cầu các đơn vị thuê xưởng thực hiệm nghiêm túc các
thủ tục và hoạt động theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường. Trong suốt quá
trình các đơn vị thuê xưởng hoạt động, Công ty TNHH Hoàng Hùng sẽ luôn chú
ý đến công tác bảo vệ môi trường, đầu tư hệ thống xử lý chất ô nhiễm của các
đơn vị thuê xưởng nhằm đảm bảo các đơn vị thuê xưởng hoạt động một cách
hiệu quả, tránh khả nĕng gây ô nhiễm môi trường cho người dân tại khu vực.

Với biện pháp quản lý như trên, nồng độ ô nhiễm không khí xung quanh cơ
sở sẽ đảm bảo đạt tiêu chuẩn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT.
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 Ěiều kiện hạ tầng hiện nay của cơ sở

- Giao thông đường bộ
Khu vực cơ sở tiếp giáp với tuyến đường giao thông chính của phường Tân

Hiệp là đường Nguyễn Khuyến có bề rộng mặt đường là 10m, đường nhựa tương
đối tốt. Từ khu vực cơ sở đi theo đường Nguyễn Khuyến về hướng Nam khoảng
3km ra đường ĚT 746 nối liền các phường trong khu vực và là đường giao thông
huyết mạch đi thành phố mới Bình Dương và KCN Nam Tân Uyên. Nhìn chung
vị trí này rất thuận lợi cho việc chuyên chở nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt
động sản xuất và phân phối sản phẩm của các doanh nghiệp thuê xưởng.

- Hiện trạng thoát nước
Công ty TNHH Hoàng Hùng đã thỏa thuận và xin phép chính quyền địa

phương để đầu tư xây dựng tuyến cống thoát nước D1.000mm, dài khoảng 100m
bên ngoài khu đất cơ sở xuất phát từ điểm đấu nối nước mưa và nước thải sau xử
lý của cơ sở bĕng qua đường Nguyễn Khuyến và đã được (Ủy ban nhân dân
thành phố Tân Uyên chấp thuận thông qua tại Vĕn bản số 4311/UBND-KTTH
ngày 26 tháng 11 nĕm 2018 Về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Hoàng Hùng
lắp đặt hệ thống cống thoát nước mưa dọc đường Nguyễn Khuyến (ĚH 423 cǜ)
(phía trước Công ty TNHH Hoàng Hùng), phường Tân Hiệp và UBND phường
Tần Hiệp chấp thuận qua vĕn bản số 306/UBND-PTGT của UBND phường Tân
Hiệp xác nhận hoàn thành đấu nối nước mưa của nhà xưởng Hoàng Hùng ngày
14 tháng 06 nĕm 2023).

Tuyến cống này nằm trên đường dân sinh khu vực sẽ dẫn thoát nước mưa và
nước thải sau xử lý của cơ sở ra suối Bà Phó.

- Hiện trạng mạng lưới đường ống cấp nước
Cơ sở hiện nay đã có hệ thống cấp nước đô thị đi qua bằng tuyến ống

D500mm hiện hữu nằm trên đường Nguyễn Khuyến của Xí nghiệp cấp nước Tân
Uyên cung cấp nước cho các khu dân cư sinh sống hai bên đường.

- Hiện trạng nguồn điện, thông tin liên lạc
Cơ sở được cấp điện từ tuyến dây hiện hữu 22kv nằm trên đường Nguyễn

Khuyến. Hệ thống thông tin của các nhà mạng được bố trí treo trên trụ điện.

1.2. Vĕn bản pháp lý quy hoạch, phân vùng

- Giấy chứng nhận đĕng ký địa điểm kinh doanh số 4 của Công ty TNHH
Hoàng Hùng do Sở Kế hoạch và Ěầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 09 tháng 11
nĕm 2017;
- Giấy phép xây dựng số 211/GPXD do Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cấp
ngày 16 tháng 01 nĕm 2018.
- Vĕn bản số 1038/UBND-KTTH của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về
việc Chấp thuận bổ sung mục tiêu cơ sở của Công ty TNHH Hoàng Hùng ngày
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15 tháng 03 nĕm 2018;
- Vĕn bản số 4311/UBND-KTTH của Ủy ban nhân dân thành phố Tân Uyên
về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Hoàng Hùng lắp đặt hệ thống cống thoát
nước mưa dọc đường Nguyễn Khuyến (ĚH 423 cǜ) (phía trước Công ty TNHH
Hoàng Hùng), phường Tân Hiệp ngày 26 tháng 11 nĕm 2018.
- Vĕn bản số 306/UBND-PTGT của UBND phường Tân Hiệp xác nhận hoàn
thành đấu nối nước mưa của nhà xưởng Hoàng Hùng ngày 14 tháng 06 nĕm 2023.
- Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số
71/TD-PCCC do Phòng CS PCCC và CNCH - Công an tỉnh Bình Dương cấp
ngày 24 tháng 01 nĕm 2019.
- Vĕn bản số 229/PC07-CTPC của Phòng CS PCCC và CNCH - Công an tỉnh
Bình Dương về việc xác nhận nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy ngày
22 tháng 06 nĕm 2019.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CK 804302 của Công ty TNHH
Hoàng Hùng, thửa đất số 497, tờ bản đồ số 15, cấp ngày 22 tháng 11 nĕm 2017
và bổ sung ngày 15 tháng 01 nĕm 2019.
- Quyết định số 1527/QĚ-STNMT về việc Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác
động môi trường Dự án đầu tư nhà máy sản xuất đồ gỗ, công suất 200.000 sản
phẩm/nĕm và xây dựng nhà xưởng cho thuê trên tổng diện tích 63.727,9 m2 tại
khu phố Bà Tri, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên của Công ty TNHH Hoàng
Hùng ngày 19 tháng 12 nĕm 2017.

(Các vĕn bản pháp lý về cơ sở được đính kèm trong Phụ lục)

2. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ ĚỐI VỚI KHẢ NĔNG CHỊU TẢI CỦA
MÔI TRƯỜNG

2.1. Hiện trạng tiếp nhận nước mưa của cơ sở

Hệ thống thoát nước mưa của Công ty được thiết kế tách riêng với hệ thống
thoát nước thải.

- Hệ thống thoát nước mưa: Nước mưa rơi xuống mái của nhà xưởng sẽ được
thu gom bằng hệ thống máng thu và cuối các máng xối lắp đặt chuyển nước mưa
vào ống nhưa PVC đường kính 114 mm dẫn nước xuống hệ thống thoát nước
mưa dưới đất.

Hệ thống thoát nước mưa xây dựng bằng các cống BTCT và có song chắn
rác để thu gom toàn bộ lượng nước mưa. Hệ thống này độc lập và riêng biệt với
hệ thống cống thu gom nước thải. Nước mưa chảy theo cống thu gom tới các hố
ga để lắng cát và một số thành phần rác có kích thước lớn trước khi đấu nối tại
01 điểm trên đường Nguyễn Khuyến (ĚH 423 cǜ) vào cống thoát nước
D1.000mm, dài khoảng 100m do Công ty đầu tư để dẫn thoát ra suối Bà Phó
trước khi chảy về suối Cái. Nguồn tiếp nhận cuối cùng là sông Ěồng Nai.
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Hệ thống đường ống thu gom và thoát nước mưa trong cơ sở là hệ thống
cống BTCT, đường kính D400mm, D500mm, D600mm, D800mm, D1000mm
và mương hở 400x800mm đã được xây dựng

2.2. Hiện trạng cống thoát nước thải của cơ sở

Toàn bộ nước thải phát sinh đều được dẫn về hệ thống XLNT tập trung
công suất 100m3/ngày. Nước thải phát sinh chủ yếu là nước thải sinh hoạt từ quá
trình rửa tay chân sẽ được gom chung với nước thải vệ sinh (bồn cầu, bồn tiểu)
sau bể tự hoại để dần về hệ thống XLNT tâp trung của Công ty. Nước thải sau
khi xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT - cột A (Kq=0,9; Kf=1,2) sẽ đấu nối tại 01
điểm trên đường Nguyễn Khuyến vào cống thoát nước D1.000mm, dài khoảng
100m do Công ty đầu tư để dẫn thoát ra suối Bà Phó trước khi chảy về suối Cái.
Nguồn tiếp nhận cuối cùng là sông Ěồng Nai.

Hệ thống đường ống thu gom và thoát nước thải trong toàn bộ các xưởng
của cơ sở là hệ thống ống HDPE, đường kính D20mm đã được lắp đặt.

2.3. Ěánh giá khả nĕng tiếp nhận của suối Bà Phó

Nước mưa và nước thải sau xử lý của cơ sở sẽ thoát vào nguồn nước chính
của khu vực là suối Bà Phó rồi chảy về suối Cái và sau đó đổ ra sông Ěồng Nai.

Suối Bà Phó: Ěây là kênh thoát nước tự nhiên của khu vực. Suối Bà Phó
nằm cách cơ sở khoảng 100km về phía Tây Bắc, đây là một nhánh suối lớn dài
khoảng 3km sau đó đổ ra suối Cái. Suối có bề rộng 3-4m, có đoạn rộng 8-15m,
độ sâu 2-4m.

Suối Cái nằm về phía Ěông Nam của tỉnh Bình Dương, bắt nguồn từ khu
vực xã Tân Bình chảy theo hướng Tây Bắc – Ěông Nam và đổ vào sông Ěồng
Nai tại Tân Ba. Suối Cái có lưu vực khoảng 22.700 ha gần như nằm trọn trong
địa giới hành chính của thành phố Tân Uyên. Suối Cái có dòng chảy về mùa kiệt
nhỏ nên việc khai thác nước mặt để phục vụ tưới cǜng như sinh hoạt rất hạn chế.
Trên dòng chính chỉ có đập Cu Ěinh vừa là công trình thủy lợi vừa kết hợp giao
thông. Suối có bề rộng 8-15m, độ sâu 4-6m.

Suối Cái có các suối nhánh chảy vào là: suối Bến Xoài, suối Ěịnh Cầu, Bến
Kho Gáo, suối Ěoa, suối Bà Tánh, suối Dung Gia, suối Gang, suối Bà Chu, suối
Bà Phó, suối Ông Ěông, suối Lồng Ěá, suối Bà Tô

Sông Ěồng Nai bắt nguồn từ cao nguyên Lang Biang ở độ cao 2.000m, chảy
qua các tỉnh Lâm Ěồng, Ěồng Nai, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh rồi
đổ ra cửa Soài Rạp. Ěoạn sông chảy qua địa phận tỉnh thuộc huyện Tân Uyên,
dài 90km với lưu lượng trung bình 485m3/s, độ dốc 4,6%. Hệ thống sông Ěồng
Nai có hơn 250 suối có chiều dài từ 10km trở lên. Trên dòng chính của sông
Ěồng Nai có hồ chứa nước thủy điện là hồ Ěơn Dương và hồ Trị An. Các nguồn
nước mặt này vừa phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp vừa cung cấp nước sinh
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hoạt cho các điểm dân cư.

Sông Ěồng Nai có 02 đặc trưng: đặc trưng theo mùa và đặc trưng do ảnh
hưởng của thủy triều cộng với chế độ vận hành của các hồ chứa nước.

Ěặc trưng theo mùa: nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, chế độ thủy
vĕn của hệ thống sông Ěồng Nai trong mùa cạn và mùa lǜ rất khác nhau. Mùa
cạn kéo dài từ tháng 11 đến tháng 6 nĕm sau, lượng nước của hệ thống sông
Ěồng Nai xấp xỉ 20% lượng nước của cả nĕm. Tháng có dòng chảy kiệt nhỏ nhất
là tháng 3, chỉ đạt 0,8%. Ba tháng có dòng chảy nhỏ nhất là tháng 2,3,4. Lượng
nước trong 3 tháng này chỉ xấp xỉ 2,5-3,7%. Mùa lǜ thường bắt đầu từ tháng 7,
chậm hơn mùa mưa khoảng 2 tháng và kết thúc vào tháng 11. Lượng nước trong
mùa này chiếm khoảng 80% lượng nước cả nĕm. Ba tháng có dòng chảy lớn,
chiếm khoảng 60% lượng dòng chảy cả nĕm là tháng 8,9,10.

Ěặc trưng theo chế độ thủy triều và chế độ vận hành của các hồ chứa: chế
độ thủy triều tại sông Ěồng Nai là chế độ bán nhật triều. Chế độ vận hành của
các hồ chứa trên hệ thống sông Ěồng Nai ảnh hưởng quan trọng tới chế độ thủy
vĕn của hệ thống sông Ěồng Nai về phía hạ lưu. Về mùa cạn, lưu lượng dòng
chảy ở phía hạ lưu sẽ tĕng lên và về mùa lǜ lưu lượng dòng chảy sẽ nhỏ hơn so
với tự nhiên.

 Tác động của điều kiện khí tượng, thủy vĕn đến hoạt động vận hành
của cơ sở

- Thuận lợi:
+ Ěiều kiện khí tượng tại khu vực cơ sở sẽ thuận lợi cho việc phát tán

chất ô nhiễm dạng khí;

+ Chế độ nhiệt tại khu vực cơ sở thuận lợi cho việc quá trình phân hủy
sinh học trong xử lý chất thải;

+ Cơ sở nằm trong khu vực mở rộng đã có hạ tầng hoàn chỉnh nên vấn đề
tiêu thoát nước được đảm bảo;

- Khó khĕn:
+ Chế độ nhiệt khá cao và ổn định quanh nĕm vì vậy có thể ảnh hưởng

trực tiếp đến môi trường làm việc của công nhân viên nhà máy;

+ Lượng mưa tương đối cao sẽ ảnh hưởng đến quá trình thoát nước mưa
của cơ sở.
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CHƯƠNG III.
KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH,
BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

1. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP THOÁT NƯỚC MƯA, THU GOM VÀ
XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Kế hoạch hành động nhằm giảm thiểu ô nhiễm do nước thải sinh hoạt và
nước thải sản xuất phát sinh được trình bày trong bảng sau đây:

Bảng III.1. Kế hoạch hành động nhằm giảm thiểu ô nhiễm do nước thải

Nội dung Trách
nhiệm

Thời gian
dự kiến Mục đích Ghi chú

Xin phép xả
nước thải của
nhà xưởng cho
thuê vào nguồn
tiếp nhận

Công ty
Hoàng
Hùng

Ěã thực hiện

Ěược sự chấp
thuận của cơ
quan chức nĕng
về đấu nối
đường ống
thoát nước

Vĕn bản số
4311/UBND-
KTTH và
Vĕn bản số
306/UBND-
PTGT

Xây dựng hệ
thống thoát nước
mưa riêng biệt
với hệ thống thu
gom nước thải
của cơ sở

Công ty
Hoàng
Hùng

Ěã thực hiện

Phân loại, giảm
thiểu khối
lượng nước thải
xử lý

Tạo điều kiện
thuận lợi cho
việc XLNT của
các doanh
nghiệp thuê
xưởng

Kiểm soát ô
nhiễm nước thải
sản xuất và sinh
hoạt từ doanh
nghiệp thuê
trong cơ sở cho
thuê

Công ty
HONGCAI

Khi doanh
nghiệp thuê
vào thuê
xưởng

Ěối với nước
thải sinh hoạt:
Xử lý sơ bộ
bằng bể tự hoại
trước khi thải
vào hệ thống
xử lý nước thải
tập trung của
cơ sở. Công ty

Công ty Hoàng
Hùng nghiêm
cấm việc xả
nước thải của
doanh nghiệp
thuê vào hệ
thống thoát
nước mưa của
nhà xưởng cho
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Nội dung Trách
nhiệm

Thời gian
dự kiến Mục đích Ghi chú

HONGCAI
quản lý hệ
thống xử lý
nước thải này

Công ty Hong
Cai chuyển
giao cho đơn vị
có chức nĕng
xử lý.

thuê

1.1. Thu gom, thoát nước mưa

Phương án thu gom và thoát nước mưa của cơ sở được trình bày dưới đây:

Khu vực dự án

Hệ thống thoát nước mưa dọc theo các trục đường nội bộ bằng
các cống tròn D400-1.000 mm

Nước mưa chảy trànNước mưa mái nhà

Ống
nhựa

SCR

Ěấu nối tại 01 điểm trên đường Nguyễn Khuyến vào cống
thoát nước D1.000mm, dài khoảng 100m do Công ty TNHH

Hoàng Hùng đầu tư

Suối Bà Phó - Suối Cái - Sông Ěồng Nai

Hình III.1: Sơ đồ thoát nước mưa

Thiết kế hệ thống thoát nước mưa riêng với hệ thống thoát nước thải. Cống
thoát nước mưa được bố trí hai bên đường, phía lề đường bố trí miệng thu nước
mưa.

- Cống thoát nước dùng cống tròn bê tông cốt thép đường kính D400mm,
D500mm, D600mm, D800mm, D1.000mm dọc theo đường nội bộ của cơ sở
và đấu nối vào 01 điểm trên đường Nguyễn Khuyến vào cống thoát nước
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D1.000mm, dài khoảng 100m do Công ty TNHH Hoàng Hùng đầu tư sau đó
thoát về suối Bà Phó.

- Khoảng cách giữa các hố ga thu nước mưa bố trí từ 20-30m. Ěối với cống
thoát nước mưa trên vỉa hè độ sâu chôn cống tối thiểu là 0,5 m..

- Các đoạn cống đặt trên vỉa hè dùng cống BTCT chịu tải trọng H10, các đoạn
cống bĕng đường sử dụng cống BTCT H30 chịu tải trọng cao để hạn chế ảnh
hưởng của xe cộ lưu thông bên trên. Cống thoát nước mưa được đặt dưới
lòng đường, chọn độ sâu chôn cống tối thiểu 0,7m.

- Chiều dài hệ thống thu nước mưa là 1.129 m, tổng cộng có 41 hố ga. Bố trí
hố ga tại các vị trí đổi hướng và tại các vị trí đấu nối. Hố ga xây bằng BTCT
có nhiệm vụ thu nước mặt và đấu nối với hệ thống thoát nước mưa bên trong
công trình.

- Ěộ dốc tối thiểu của cống D400mm là 0,35% D500mm là 0,43%, D600mm
là 0,36%, D800mm là 0,46%, D1000mm là 0,99%.

- Nối cống theo nguyên tác ngang đỉnh.

- Tất cả các miệng thu nước đều phải có song chắn rác. Rác thải và các chất
rắn lơ lửng sẽ được tách và giữ lại trong hố ga. Các hố ga sẽ được nạo vét
định kǶ rác và bùn lắng gom về để xử lý cùng rác thải sinh hoạt.

Bảng III.2: Tổng hợp khối lượng đường ống thoát nước mưa

ST
T

Hố ga
đầu

Hố ga
cuối

Chiều dài
(m)

Ěường kính
(mm)

Ěộ dốc
(%)

1 HG1 HG2 38,08 D400 1,00
2 HG2 HG3 34,86 D600 1,35
3 HG3 HG4 16,9 D400 0,89
4 HG3 HG7 3,6 D600 3,06
5 HG7 HG6 38 D400 1,21
7 HG7 HG8 34,86 D600 2,61
8 HG8 HG9 38,9 D400 1,21
9 HG9 HG10 17,7 D400 2,09
10 HG8 HG12 3,6 D600 1,39
11 HG11 HG12 38,08 D600 1,16
12 HG12 HG13 34,86 D400 2,98
13 HG13 HG14 38,9 D400 1,57
14 HG14 HG15 17,6 D400 2,73
15 HG13 HG16 3,6 D600 2,78
16 HG16 HG17 38,08 D400 1,81
17 HG16 HG18 34,86 D800 2,87
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ST
T

Hố ga
đầu

Hố ga
cuối

Chiều dài
(m)

Ěường kính
(mm)

Ěộ dốc
(%)

18 HG18 HG19 38,9 D400 1,85
19 HG19 HG20 17,3 D400 2,31
20 HG18 HG22 3,6 D800 1,94
21 HG21 HG22 38,03 D400 2,00
22 HG22 HG23 34,86 D800 1,43
23 HG23 HG24 38,9 D400 1,05
24 HG24 HG25 17,3 D400 2,43
25 HG23 HG27 3,6 D800 1,39
26 HG26 HG27 40,3 D400 1,12
27 HG27 HG28 21,9 D800 0,46
28 HG28 HG29 47,6 D800 0,19
29 HG29 HG30 11,5 D400 1,39
30 HG30 HG31 11,03 D400 1,81
31 HG29 HG33 3,5 D600 2,81
32 HG32 HG33 41,7 D600 0,48
33 HG33 HG34 10,8 D400 3,43
34 HG32 HG35 28,1 D500 0,43
35 HG35 HG36 31,8 D400 0,35
36 HG36 HG37 14,9 D400 0,81
37 HG30 HG38 8,2 D1000 2,93
38 HG38 HG39 20,3 D1000 0,99
40 HG40 HG41 10,9 D600 1,83

41 HG41 Hố ga
đấu nối 83,3 D600 0,36

42 HG39 Hố ga
đấu nối 4,9 D1000 4,08

43 Khu e
Mương
thoát
nước

113,3 400x800 -

Tổng cộng 1.129,0
Nguồn: Công ty TNHH Hoàng Hùng, 2023.

Bản vẽ hệ thống thoát nước mưa được đính kèm trong phụ lục.

Hình ảnh thực tế hố ga nước mưa của cơ sở
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Hố ga thoát nước mưa trên đường nội
bộ của cơ sở

Hố ga đấu nối trên đường Nguyễn
Khuyến

Hình III.2: Hình ảnh hố ga nước mưa khu vực cơ sở.

1.2. Thu gom, thoát nước thải

Phương án thu gom và thoát nước thải của cơ sở được trình bày ở sơ đồ dưới
đây:
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Nước thải từ nhà
vệ sinh

Bùn
cặn Bể tự hoại

Thu gom
xử lý

Hệ thống hố ga và cống thu gom nước thải chung D200mm
trên các tuyến đường nội bộ

Hệ thống xử lý nước thải tập trung của Dự án,
công suất 100 m3/ngày

Ěấu nối tại 01 điểm trên đường Nguyễn Khuyến vào cống thoát
nước D1.000mm, dài khoảng 100m do Công ty TNHH Hoàng Hùng

đầu tư

Suối Bà Phó - Suối Cái - Sông Ěồng Nai

Nước thải từ bồn
rửa tay chân

Nước thải sản
xuất

Hong Cai tự xử lý
đạt QCVN

40:2011/BTNMT
cột B hoặc thuê
đơn vị chức nĕng

xử lý

Hình III.3: Sơ đồ thu gom và XLNT sinh hoạt của cơ sở.

Nguồn số 1: Nước thải đen phát sinh từ nhà vệ sinh được thu gom bằng
đường ống uPVC đường kính D90mm dẫn về bể tự hoại đặt dưới mỗi nhà vệ sinh
để xử lý sơ bộ, sau đó theo đường ống nhánh HDPE đường kính D200mm dẫn về
hệ thống xử lý nước thải tập trung (tự chảy theo độ dốc), công suất 100 m3/ngày
đêm. Từ hệ thống xử lý nước thải, nước thải theo đường ống HDPE đường kính
D200mm chảy ra hố ga thoát nước có kích thước 1.200x1.200mm trên đường
Nguyễn Khuyến tự chảy theo đường ống cống D1.000mm về suối Bà Phó. Từ
suối bò Phó nước sẽ chảy về suối Cái và ra sông Ěồng Nai.

Nguồn số 2: Nước thải từ bồn rửa tay chân sẽ được nhập chung với nước
thải từ nhà vệ sinh dẫn về bể tự hoại và dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Nguồn số 3: Nước thải sản xuất từ Công ty HONGCAI thuê đơn vị có chức
nĕng đến thu gom, vận chuyển và xử lý.

Tính toán bể tự hoại:

Thể tích của bể tự hoại được tính dựa trên Tài liệu hướng dẫn thiết kế, thi



Giấy phép môi trường “Nhà xưởng cho thuê diện tích 36.386 m2 trên tổng diện tích đất 63.727,9 m2”

CÔNG TY TNHH HOÀNG HÙNG
Ěịa chỉ: Phường Tân Hiệp, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

38

công xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành và bảo dưỡng của Bộ Xây dựng,
12/2007 như sau:

Wb= Wn+ Wc (m3)

Trong đó:

- Wn: Thể tích nước của bể

- Wc : thể tích cặn bùn trong bể (m3)

 
  1000100
100

2

1





W

NcbWTaWc

Với:

- a: Lượng cặn một người thải ra trong 24h (a = 0,5 - 0,8)

- T: Thời gian giữa hai hút cặn gần nhất : T = 1 nĕm = 300 ngày

- W1, W2: Ěộ ẩm cặn mới vào bể và khi lên men. (W1= 95%, W2= 90% )

- b: Hệ số làm giảm thể tích cặn khi lên men. B = 0,7 (giảm 30%)

- c: Hệ số giữ lại một phần cặn khi hút, để giữ lại vi sinh vật giúp xử lí nước
thải. C = 1,15 (giữ lại 15%)

- N: Số người sử dụng bể.

Dung tích bể tự hoại cần thiết

Wn lấy bằng 1-3 lần lưu lượng nước thải tùy thuộc vào vấn đề vệ sinh và kinh tế.
Lượng nước thải của cơ sở theo tính toán tại Bảng I.6 là 45,36 m3/ngày.

Wn = 45,36 x 2 = 90,72 m3

 
   323,36

100090100
60015,17,0951003005,0 mWc 






W = Wn + Wc = 90,42 + 36,23 = 126,65 m3

Thông số cơ bản của bể tự hoại
Kích thước hầm tự hoại sử dụng cho nhà vệ sinh số 1,2: D x R x C: 3,4 m x

1,6 m x 1,9 (m).

- Số lượng: 2 bể
Kích thước hầm tự hoại sử dụng cho nhà vệ sinh số 3,4: D x R x C: 5 m x 3

m x 2 (m).

- Số lượng: 2 bể
Kích thước hầm tự hoại sử dụng cho nhà vệ sinh số 1,2 D x R x C: 10 m x

2,5 m x 2,5 (m).

- Số lượng: 1 bể

http://hutbephotgiare.net/su-dung-vi-sinh-vat-trong-xu-ly-nuoc-thai/
http://hutbephotgiare.net/su-dung-vi-sinh-vat-trong-xu-ly-nuoc-thai/
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- Kích thước đường ống dẫn phân: D90mm;

- Kích thước đường ống dẫn nước tiểu và dẫn nước từ lavabo: D60mm;

- Kích thước ống thoát: D90mm;

- Kích thước đường ống thoát hơi: D34mm;

- Kích thước nắp thĕm: 200x200mm;

- Kích thước ống nối với hệ thống thoát nước của khu nhà ở: D200mm.

Hình III.4: Hố ga nước thải của cơ sở

1.3. Xử lý nước thải sinh họat

Nước thải phát sinh của cơ sở là nước thải sinh hoạt từ 2 doanh nghiệp.

Lưu lượng nước thải phát sinh 25,98 m3/ngày (Ěã tính hệ số an toàn) trong
đó nước thải sinh hoạt phát sinh là 15,75 m3/ngày. Ěể giảm thiểu tác động của
nước thải đến môi trường, chủ cơ sở đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải
tập trung công suất 100 m3/ngày để xử lý nước thải sinh hoạt, đảm bảo nước thải
sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn (QCVN 40:2011/BTNMT, cột A), sau đó, theo
đường ống D200mm, đấu nối vào 01 điểm thoát nước trên đường Nguyễn
Khuyến (cống thoát nước D1.000mm, dài khoảng 100m) do Công ty TNHH
Hoàng Hùng đầu tư dẫn về suối Bà Phó sau đó tiếp tục chảy ra suối Cái và Sông
Ěồng Nai.
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Cống thoát nước thải dùng cống HDPE với đường kính D200mm, hố ga thu
nước được bố trí dọc theo các tuyến cống, hố ga được xây dựng bằng bê tông cốt
thép, khoảng cách từ 25 - 30m.

Ěơn vị thiết kế: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Kiến Xanh

Ěơn vị thi công hệ thống xử lý nước thải: Công ty TNHH Tư vấn Ěầu tư
Xây dựng Hoàn Thiện;

 Quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải 100 m3/ngày của cơ sở:

Nước thải sinh hoạt của cơ sở chứa chủ yếu là các thành phần hữu cơ ô
nhiễm như: BOD, COD, TSS, Amoni, nitrate, photspho, dầu mỡ động thực vật,
các chất hoạt động bề mặt và Coliforms. Nên công nghệ xử lý sinh học được lựa
chọn để xử lý nước thải sinh hoạt của cơ sở.



Giấy phép môi trường “Nhà xưởng cho thuê diện tích 36.386 m2 trên tổng diện tích đất 63.727,9 m2”

CÔNG TY TNHH HOÀNG HÙNG
Ěịa chỉ: Phường Tân Hiệp, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

41

Chlorine

Nước thải đen sau xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại

Hố thu

Hệ thống thoát nước thải

Ěạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, K = 1

Bể điều hòa

Bể sinh học thiếu khí

Bể sinh học hiếu khí

Bể lắng

Bể khử trùng

Bồn lọc áp lực

Bể chứa bùn

Hút bùn định kǶ

Không khí

Tuần hoàn
nước

Nước tách bùn

SCR

Tuần hoàn nước và bùn

Suối Bà Phó - Suối Cái - Sông Ěồng Nai

Máy thổi khí

Hóa chất
khử trùng

Hút bùn định kǶ

Máy khuấy

Nước rửa lọc
Nước sạch

Hình III.5: Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải của cơ sở

Chú thích:

Ěường nước;

Ěường khí;

Ěường hóa chất;

Ěường bùn.

 Thuyết minh sơ đồ công nghệ:

Nước thải được đưa về trạm xử lý nước thải bao gồm nước thải đen sau xử
lý sơ bộ bằng bể tự hoại và nước thải xám.
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Song chắn rác: Nước thải sau bể tự hoại cǜng như các loại nước thải từ các
hoạt động khác phát sinh đều được thu gom toàn bộ vào hệ thống thu gom nước
thải, từ đây nước thải chảy vào hố thu của hệ thống xử lý nước thải tập trung.
Trước khi vào hố thu nước thải chảy vào song chắn rác để tách toàn bộ rác có
kích thước lớn nhằm bảo vệ bơm và đường ống. Rác sẽ được thu gom chung với
rác sinh hoạt của cơ sở.

Hố thu: Toàn bộ nước thải sinh hoạt của cơ sở sẽ được dẫn về hố thu. Từ
đây, nước thải được bơm vào hệ thống nhằm tận dụng tối đa chiều cao xử lý của
cụm bể. Trong hố thu lắp 2 bơm chìm luân phiên hoạt động, bơm nước thải vào
bể điều hòa. Trường hợp phao báo đầy hai bơm chạy cùng lúc nhằm đảm bảo cho
hố thu không bị tràn.

Bể điều hòa: Nước thải từ bể thu gom sẽ được dẫn về bể điều hòa. Bể điều
hòa có tác dụng điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải, tránh hiện tượng quá
tải vào các giờ cao điểm, giúp hệ thống xử lý làm việc ổn định, đồng thời giảm
kích thước các công trình đơn vị tiếp sau. Tại đây tiến hành châm H2SO4 hoặc
NaOH để trung hòa nồng độ pH có trong nước thải.

Bể sinh học thiếu khí: Bể sinh học thiếu khí có tác dụng loại bỏ Nitơ trong
nước thải dưới tác dụng của vi sinh vật thiếu khí. Tại đây Nitrat trong nước thải
được chuyển hóa thành Nitơ không khí và thoát ra ngoài.

Bể sinh học thiếu khí là bể quan trọng trong quá trình xử lý Nitơ trong nước
thải bằng phương pháp sinh học. Công nghệ khử Nitơ trong nước thải bằng
phương pháp sinh học phổ biến nhất hiện nay là: Nitrat hóa và khử Nitrat, diễn
biến của quá trình này như sau:

- Nitrat hóa là một quá trình tự dưỡng (nĕng lượng cho sự phát triển của vi
khuẩn được lấy từ các hợp chất oxy hóa của Nitơ, chủ yếu là Amoni).
Ngược với các vi sinh vật dị dưỡng, các vi khuẩn Nitrat hóa sử dụng CO2

(dạng vô cơ) hơn là các nguồn Cacbon hữu cơ để tổng hợp sinh khối mới.
Sinh khối của các vi khuẩn Nitrat hóa tạo thành trên một đơn vị của quá
trình trao đổi chất nhỏ hơn nhiều lần so với sinh khối tạo thành của quá trình
dị dưỡng.

- Quá trình Nitrat hóa từ Nitơ Amoni được chia làm hai bước và có liên quan
tới hai loại vi sinh vật, đó là vi khuẩn Nitrosomonas và vi khuẩn Nitrobacter.
Ở giai đoạn đầu tiên, Amoni được chuyển hóa thành Nitrit và bước thứ hai
Nitrit được chuyển thành Nitrat:

Bước 1: NH4-+ 1,5O2 ŌNO2- + 2H+ + H2O

Bước 2: NO2- + 0,5O2 Ō NO3-

- Các vi khuẩn Nitrosomonas và vi khuẩn Nitrobacter sử dụng nĕng lượng lấy
từ các phản ứng trên để tự duy trì hoạt động sống và tổng hợp sinh khối. Có
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thể tổng hợp quá trình bằng phương trình sau:

NH4++ 2O2 ŌNO3- + 2H+ + H2O (*)

- Cùng với quá trình thu nĕng lượng, mốt số ion Amoni được đồng hóa vận
chuyển vào trong các mô tế bào. Quá trình tổng hợp sinh khối có thể biểu
diễn bằng phương trình sau:

4CO2 + HCO3- + NH4++H2OŌ C5H7NO2 + 5O2

Bể sinh học hiếu khí: Bể sinh học hiếu khí có nhiệm vụ xử lý các chất hữu
cơ còn lại trong nước thải. Trong bể sinh học hiếu khí diễn ra quá trình oxy hóa
các chất hữu cơ hòa tan và dạng keo trong nước thải dưới sự tham gia của vi sinh
vật hiếu khí. Trong bể sinh học hiếu khí có hệ thống sục khí trên khắp diện tích
bể nhằm cung cấp oxy, tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật hiếu khí sống, phát
triển và phân giải các chất ô nhiễm. Vi sinh vật hiếu khí sẽ tiêu thụ các chất hữu
cơ dạng keo và hòa tan có trong nước để sinh trưởng. Vi sinh vật phát triển thành
quần thể dạng bông bùn dễ lắng gọi là bùn hoạt tính. Khi vi sinh vật phát triển
mạnh, sinh khối tĕng tạo thành bùn hoạt tính. Hàm lượng bùn hoạt tính nên duy
trì ở nồng độ khoảng 2.500 - 4.000 mg/l; do đó một phần bùn lắng tại bể lắng sẽ
được bơm tuần hoàn trở lại vào bể sinh học hiếu khí để đảm bảo nồng độ bùn
nhất định trong bể.

Tại đây, nước thải được phân hủy hiếu khí. Bùn họa tính lơ lửng cùng với hệ
thống thối khí oxy được phân phối đồng đều làm tĕng khả nĕng xáo trộn và tiếp
xúc giữa bùn, nước thải và oxy. Nhờ vậy, hiệu quả xử lý cao hơn.

Ěể đảm bảo hiệu quả của quá trình xử lý. Nồng độ oxy hòa tan của nước thải
trong bể sinh học cần được luôn luôn suy trì ở giá trị lớn hơn 2 mg/l bằng các đƿa
phân phối khí tinh được bố trí đều dưới đáy bể, với các bọt khí li ti sẽ đem Oxy
đi đến toàn bộ thể tích bể. Vi sinh vật hiếu khí sẽ chuyển hóa chất hữu cơ thành
biomass, CO2, H2O và các dạng vật chất khác.

Một phần bùn hoạt tính trong bể lắng được tuần hoàn trở lại bể sinh học hiếu
khí nhằm duy trì nồng độ bùn cần thiết trong bể sinh học hiếu khí và để hiệu quả
xử lý không bị giảm.

Quá trình phân hủy chất hữu cơ trong vể sinh học hiếu khí diễn ra như sau:

- Ěồng hóa:

CxHyOzN + O2 Ō CO2 + H2O + NH3 + nĕng lượng

- Dị hóa:

CxHyOzN + nĕng lượng Ō C5H7NO2 (tế bào chất)

- Tự phân hủy:
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CxHyOzN + (x + y/4 + z/3 + 3/4)O2 Ō xCO2 + [(y - 3)/2]H2O + NH3 + nĕng
lượng

Quá trình phân hủy Nitơ trong bể sinh học hiếu khí diễn ra như sau:

55NH4+ + 76O2 + 5CO2 Ō C5H7NO2 + 54NO2- + 52H2O + 109H+

400NO2- + 195O2 + NH3 + 2H2O + 5CO2 Ō C5H7NO2 + 400NO3-

Quá trình phân hủy lưu huǶnh trong bể sinh học hiếu khí diễn ra như sau:

H2S + 2O2 Ō SO42- + 2H+ + ∆H

Nước sau khi ra khỏi bể sinh học sẽ tự chảy theo sự chênh lệch áp sang bể
lắng sinh học để tiếp tục quá trình xử lý. Trong suốt quá trình, một lượng xác
định hỗn hợp nước bùn tại đầu cuối của bể sinh học hiếu khí được tuần hoàn lại
bể sinh học thiếu khí để nâng cao hiệu quả xử lý Nitơ trong nước thải.

Bể lắng: Tử bể sinh học hiếu khí, nước thải chảy sang bể lắng sinh học.
Nước thải sau xử lý sinh học có mang theo bùn hoạt tính cần phải loại bỏ trước
khi thải vào các bể tiếp theo, vì vậy bể lắng này có nhiệm vụ lắng và tách bùn
hoạt tính ra khỏi nước thải. Nước sạch được thu đều trên bề mặt bể lắng thông
qua máng tràn rĕng cưa về bể trung gian. Bùn lắng một phần được hoàn lưu định
kǶ về bể sinh học hiếu khí, bể sinh học thiếu khí và bùn dư được đưa về bể chứa
bùn.

Bể khử trùng: Chlorine dược châm định lượng vào bể khử trùng nhằm loại
bỏ vi sinh vật trong nước thải thông qua việc làm rối loạn cơ chế trao đổi chất
của vi sinh vật.

 Lượng hóa chất sử dụng cho HTXL nước thải (Chlorine):

- Theo TCVN 7957 - 2008 liều lượng Chlorine hoạt tính cho nước thải sau khi
đã xử lý sinh học không hoàn toàn là 5 g/m3.

Tổng khối lượng Chlorine sử dụng trong một ngày: 5 g/m3 × 100 m3/ngày =
0,5 kg/ngày.

Bồn lọc áp lực: Bể trung gian chứa nước cho quá trình lọc áp lực nhằm loại
bỏ các chất rắn lơ lửng trong nước thải không lắng được tại bể lắng nhằm đảm
bảo yêu cầu về chất rắn lơ lửng trong nước thải. Khi nước thải qua thiết bị lọc,
các chất rắn lơ lửng được giữ trên bề mặt vật liệu lọc, nước xuyên qua bề mặt vật
liệu lọc, về bể khử trùng. Sau bể khử trùng nước thải sẽ đạt QCVN
40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 1,2 trước khi thải ra môi trường. Ěịnh kǶ
1 ngày 1 lần tiến hành rửa lọc. Nước sau rửa lọc sẽ được xả về bể điều hòa.

Nitrosomonas

Nitrobacter
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 Lượng cát thạch anh sử dụng

Thể tích chứa cát trong bồn lọc áp lực: )(14,05,0
4
6,0

4
3

22

mHD






Khối lượng riêng của cát thạch anh: 1.400 kg/m3.

Khối lượng cát thạch anh là 198 kg/nĕm.

Ěịnh kǶ 6 tháng thay 1 lần. 1 nĕm khối lượng cát sử dụng là 396 kg/nĕm.

Bể chứa bùn: Bể chứa bùn có nhiệm vụ tách 1 phần nước ra khỏi bùn và
chứa bùn, Phần nước tách ra được chảy về bể điều hòa để tái xử lý.

Xử lý bùn: Phần bùn giữ trong bể theo định kǶ sẽ được đơn vị chức nĕng
đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. Thời gian hút bùn khoảng
3 tháng / lần hoặc khi đầy.

 Thông số kỹ thuật của HTXL nước thải 100 m3/ngày:

Bảng III.3: Danh mục thông số của HTXL nước thải

STT
Tên
hạng
mục

Kí
hiệu Vật liệu Kích thước

(m)

Thời
gian lưu

(h)

Thể
tích
(m3)

1 Hố thu 1
Bê tông cốt thép,
sơn chống thấm
bên trong

1,7 x 1,2 x 4 0,7 8,16

2 Bể điều
hòa 2

Bê tông cốt thép,
sơn chống thấm
bên trong

3,6 x 1,8 x 4 2,1 25,92

3

Bể sinh
học
thiếu
khí

3
Bê tông cốt thép,
sơn chống thấm
bên trong

3,6 x 1,8 x 4 2,1 25,92

4
Bể sinh
học

hiếu khí
4

Bê tông cốt thép,
sơn chống thấm
bên trong

3,8 x 3,6 x 4 4,4 54,72

5 Bể lắng 5
Bê tông cốt thép,
sơn chống thấm
bên trong

1,7 x 1,7 x 4 0,9 11,56

6 Bể khử 6 Bê tông cốt thép, 1,7 x 1,7 x 4 0,9 11,56
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STT
Tên
hạng
mục

Kí
hiệu Vật liệu Kích thước

(m)

Thời
gian lưu

(h)

Thể
tích
(m3)

trùng sơn chống thấm
bên trong

7 Bể chứa
bùn 7

Bê tông cốt thép,
sơn chống thấm
bên trong

1,7 x 1,2 x 4 0,7 8,16

8
Nhà
điều
hành

-
Nền bê tông cốt
thép, mái lợp tole,
diện tích 25 m2

5m x 5m - -

Nguồn: Công ty TNHH Hoàng Hùng, 2023.

Ghi chú: Thể tích bể = lưu lượng nước thải/8 × thời gian lưu nước (thời
gian xả thải 8h/ngày).

Bản vẽ thiết kế hệ thống xử lý nước thải được đính kèm trong phụ lục.

 Danh mục máy móc thiết bị của HTXL nước thải 100 m3/ngày:

Bảng III.4: Danh mục máy móc thiết bị của HTXL nước thải

STT Tên hạng mục Tên thiết bị Ěơn
vị

Số
lượng Xuất xứ

1 Hố thu

1.1 Thiết bị lược rác
Vật liệu:inox304

Dạng rổ, khe lược rác
D=5mm

Cái 1 Việt Nam

1.2 Bơm nước thải

Loại: bơm chìm

Nhãn hiệu: HCP

Ěiện: 1,5
kW/380V/3pha/50Hz

Lưu lượng: 12-15 m3/h

H=7m

Cái 2 Trung
Quốc

1.3 Phao đo mực nước
bể thu gom Loại: phao cơ Cái 1 Việt Nam
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STT Tên hạng mục Tên thiết bị Ěơn
vị

Số
lượng Xuất xứ

2 Bể điều hòa

2.1 Bơm nước thải

Loại: bơm chìm

Nhãn hiệu: HCP

Ěiện: 0,75
kW/380V/3pha/50Hz

Lưu lượng: 12-15 m3/h

H=6m

Cái 2 Trung
Quốc

2.2 Phao đo mực nước
bể điều hòa Loại: phao cơ Cái 1 Việt Nam

2.3 Hệ thống đƿa phân
phối khí Kiểu: đƿa, bọt khí khô Hệ 1 Ěài Loan

3 Bể sinh học thiếu khí

3.1 Máy khuấy chìm

Loại: nhúng chìm

Nhãn hiệu: EMM

Ěiện: 0,75
kW/380V/3pha/50Hz

Cái 1 Singapore

4 Bể sinh học hiếu khí

4.1 Máy thổi khí

Kiểu robot

Nhãn hiệu: RSV

Lưu lượng:1,5 m3/h

H=5m

Cái 2 Ěài Loan

4.2 Hệ thống đƿa phân
phối khí

Kiểu: đƿa, bọt mịn

Nhãn hiệu: RSD
hệ 1 Ěài Loan

4.3 Bơm tuần hoàn

Loại: bơm chìm

Nhãn hiệu: HCP

Ěiện: 0,75
kW/380V/3pha/50Hz

Cái 2 Ěài Loan
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STT Tên hạng mục Tên thiết bị Ěơn
vị

Số
lượng Xuất xứ

Lưu lượng: 10 m3/h

H=6m

4.4 Phao đo mực nước
bồn hóa chất Loại: phao cơ Cái 1 Việt Nam

5 Bể lắng

5.1 Máng rĕng cưa thu
nước, chắn bọt

Vật liệu: SS304/uPVC

Ěộ dày 1-2mm
Bộ 1 Việt Nam

5.2 Ống trung tâm
Vật liệu: SS304/uPVC

Ěộ dày 1-2mm
Bộ 1 Việt Nam

5.3 Bơm bùn

Loại: bơm chìm

Nhãn hiệu: HCP

Ěiện: 0,75
kW/380V/3pha/50Hz

Q=7m3/h

H=6m

Cái 2 Ěài Loan

6 Bể khử trùng

6.1 Bơm hóa chất khử
trùng

Loại: bơm màng

Nhãn hiệu: KS-12

Ěiện: 45
W/220V/1pha/50Hz

Q=50l/h, H=1 bar

Cái 2 Hàn
Quốc

6.2 Bồn chứa hóa chất
khử trùng

Vật liệu: PE

Thể tích 500 lít
Bồn 2 Việt Nam

7 Bồn lọc áp lực

7.1 Bơm lọc
Loại: bơm trục ngang

Nhãn hiệu: HCP
Cái 2 Ěài Loan
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STT Tên hạng mục Tên thiết bị Ěơn
vị

Số
lượng Xuất xứ

Ěiện: 3
kW/380V/3pha/50Hz

Q=12-15m3/h, H =28m

7.2 Bồn lọc áp lực

Kiểu: đứng

Vật liệu: thép, sơn
epoxy

Kích thước:
DxH=0,6x1,1m

Bồn 1 Việt Nam

7.3
Ěồng hồ đo lưu
lượng nước thải sau
xử lý

Kiểu cơ

Nối bích

Vật liệu: gang

bộ 1 Việt Nam

8 Hệ thống đường ống, van kỹ thuật

8.1 Hệ thống đường ống
van kỹ thuật Vật liệu: uPVC, gang Hệ

thống 1 Việt Nam

8.2
Hệ thống điện điều
khiển và hệ thống
điện động lực

Vỏ tủ: thép, sơn tƿnh
điện

Thiết bị điện: MCCB,
MCB, contactor, relay
nhiệt;…

Ěền báo, công tắc
chuyển mạch, relay
trung gian…

Cáp điện: Cadivi,
cadisun. lion

Hệ
thống 1 Việt Nam

Nguồn: Công ty TNHH Hoàng Hùng, 2023.

Bảng III.5: Bảng thống kê hóa chất và vật liệu

STT Tên hóa chất và vật liệu Ěơn vị Khối lượng

1 Chlorine Kg/nĕm 150
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STT Tên hóa chất và vật liệu Ěơn vị Khối lượng

2 Cát thạch anh sử dụng cho bể lọc áp lực Kg/nĕm 396

 Ưu nhược điểm của HTXL nước thải:

Ưu điểm:

- Hiệu quả đối với nước thải sinh hoạt, chất lượng nước thải sau xử lý ổn định.

- Chi phí đầu tư xây dựng công trình phù hợp, các bể được thiết kế liên kết
với nhau thành cụm bể nên tiết kiệm được diện tích và chi phí đầu tư xây
dựng.

- Vận hành đơn giản, chi phí vận hành thấp.

- Dễ dàng cho việc nâng cấp hệ thống (khi cần thiết).

Nhược điểm:

- Diện tích xây dựng lớn.

- Dễ phát sinh mùi hôi do hoạt động phân giải các hợp chất hữu cơ ô nhiễm
trong nước thải.

- Yêu cầu nhân viên vận hành phải có kinh nghiệm về vận hành HTXL nước
thải bằng công nghệ vi sinh, có kiến thức về các chủng vi sinh.

- Thời gian để khắc phục sự cố vi sinh diễn ra lâu..

 Hiệu suất xử lý theo lý thuyết: 90%.

 Vị trí xả thải: Hố ga thoát nước tại vị trí gần nhà để xe của cơ sở dẫn ra
suối Bà Phó, phường Tân Hiệp, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

 Phương thức xả thải: tự chảy.

 Tọa độ vị trí xả nước thải: X(m) = 1224692.2689; Y(m) = 606760.9723
(theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30)

1.4. Xử lý nước thải sản xuất

Công ty HONGCAI thuê đơn vị chức nĕng đến thu gom, vận chuyển và xử
lý như chất thải nguy hại.

Ěể quản lý chất lượng nước thải sau xử lý Công ty Hoàng Hùng đã xây
dựng hố ga thoát nước thải tập trung bên ngoài nhà xưởng nằm gần khu vực nhà
xe.

Hố ga được bố trí ngoài xưởng và được thiết kế dạng có nắp đậy có thể mở
lên dễ dàng cho công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên và có thể lấy mẫu kiểm
tra chất lượng nước khi cần.
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Ěối với vấn đề kiểm soát lưu lượng nước thải tại các doanh nghiệp: Công ty
Hoàng Hùng sẽ lắp đặt đồng hồ theo dõi nước cấp để giám sát nhu cầu sử dụng
nước của các doanh nghiệp từ đó có thêm cơ sở đánh giá lưu lượng nước thải
phát sinh.

2. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP XỬ LÝ BỤI, KHÍ THẢI

2.1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư

- Trồng cây xanh tập trung và cách ly xung quanh cơ sở:

+ Tổng diện tích cây xanh là 12.815,58 m2 (diện tích cây xanh chiếm
20%);

+ Cây xanh tập trung được gắn kết bằng cây xanh dọc các tuyến đường
tạo thành hệ thống cây xanh liên hoàn.

+ Dải cây xanh các trục đường chính, hai bên lề đường đi bộ.

- Cơ sở sẽ xây dựng tường xung quanh cao 2,5 m toàn bộ khu đất cơ sở nhằm
hạn chế được lượng bụi, khí thải phát tán ra bên ngoài.

- Ngoài ra, tập trung trồng cây xanh chủ yếu xung quanh khu vực tường bao
với khoảng rộng 10-25m để góp phần tạo cảnh quan đẹp cho cơ sở, đồng thời
có tác dụng điều hòa vi khí hậu, giảm bụi, ồn, tạo ra một môi trường thoáng
mát, hài hòa với thiên nhiên tại khu vực cơ sở và hạn chế các nguồn ô nhiễm
này phát tán ra khu vực xung quanh.

- Cung cấp các tiêu chuẩn môi trường liên quan đến khí thải tại nguồn và
không khí xung quanh áp dụng đối với cơ sở cho các doanh nghiệp thuê
xưởng trong nhà xưởng cho thuê ngay từ khi bắt đầu thực hiện các cơ sở.

- Cung cấp và phổ biến các quy định về chương trình quản lý và giám sát môi
trường của cơ sở cǜng như cung cấp và hướng dẫn các doanh nghiệp thuê
xưởng trong quản lý và xử lý chất thải.

- Kiểm tra việc tuân thủ các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khí thải và tiếng ồn
của các doanh nghiệp thuê xưởng trong cơ sở cho thuê theo các quy định
hiện hành của pháp luật Việt Nam.

- Chủ đầu tư cam kết môi trường không khí xung quanh đạt QCVN
05:2013/BTNMT và QCVN 06:2009/BTNMT- Quy chuẩn chất lượng không
khí xung quanh, tiếng ồn đạt tiêu chuẩn QCVN 26:2010 - Quy chuẩn về
tiếng ồn.

- Ěịnh kǶ nạo vét, thông hố ga và cống rãnh đảm bảo hệ thống thoát nước
mưa và nước thải không bị tắc nghẽn, định kǶ 6 tháng/lần. Ěối với rác thải
tại các thùng rác tập kết cǜng được thu gom hàng ngày giảm khả nĕng phân
hủy vi sinh yếm khí gây mùi hôi.

2.2. Trách nhiệm của các doanh nghiệp thuê xưởng



Giấy phép môi trường “Nhà xưởng cho thuê diện tích 36.386 m2 trên tổng diện tích đất 63.727,9 m2”

CÔNG TY TNHH HOÀNG HÙNG
Ěịa chỉ: Phường Tân Hiệp, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

52

- Thực hiện các thủ tục môi trường theo đúng quy định của Luật Bảo vệ Môi
trường như lập báo cáo ĚTM (hoặc giấy phép môi trường), báo cáo công tác
bảo vệ môi trường...

- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khí thải, nước thải và tiếng ồn
như trong báo cáo ĚTM hoặc giấy phép môi trường được phê duyệt bởi cơ
quan chức nĕng về môi trường.

- Các doanh nghiệp thuê xưởng sẽ cam kết khí thải đạt QCVN
19:2009/BTNMT - Quy chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất
vô cơ, QCVN 20:2009/BTNMT- Quy chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi
và các chất hữu cơ, tiếng ồn đạt tiêu chuẩn QCVN 26,27:2010/BTNMT -
Quy chuẩn về tiếng ồn, độ rung.

2.3. Ěối với khí thải, mùi từ hệ thống thoát nước và HTXL nước thải tập
trung

- Hệ thống cống thoát nước được xây dựng là hệ thống cống kín. Tại các
miệng cống thoát nước mưa có song chắn chất thải rắn, tránh tình trạng chất
thải rắn làm bít miệng cống và làm tắc đường ống.

- Có kế hoạch thường xuyên nạo vét các hố ga, định kǶ 6 tháng/lần.

- Tại các công trình đơn nguyên của hệ thống xử lý sử dụng máy sục khí tạo
khả nĕng phát tán khí tốt.

- Vận hành hệ thống xử lý nước thải hiệu quả và tránh gây ra hiện tượng phân
hủy kỵ khí gây ô nhiễm môi trường và mỹ quan khu vực.

- Hệ thống xử lý nước thải sẽ được thiết kế kín, không có máy ép bùn, xây
dựng ngầm dưới đất sâu 5m và bố trí các bể phù hợp đảm bảo các bể phát
sinh mùi sẽ nằm giữa, các bể phát sinh ít mùi nằm ngoài.

- Bố trí nhân viên có chuyên môn vận hành hệ thống xử lý nước thải.

- Thường xuyên lấy mẫu kiểm tra nồng độ nước thải đầu ra nhằm đảm bảo
chất lượng nước thải không vượt quá quy chuẩn. Nếu có chỉ tiêu nào vượt
cần xem xét nguyên nhân từ bể nào hoạt động không hiệu quả, hay có thiết
bị hư hỏng để khắc phục ngay.

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì thiết bị của hệ thống như đường ống, máy
bơm, máy thổi khú nhằm phát hiện kịp thời hư hỏng và sữa chữa.

- Các bể xử lý nước thải được xây dựng có nắp đan đậy kín.

3. CÔNG TRÌNH LƯU GIỮ, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN THÔNG
THƯỜNG

Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn thông thường được
trình bày trong bảng dưới đây.
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Bảng III.6. Kế hoạch hành động giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn thông
thường

Nội dung Trách
nhiệm

Thời
gian dự
kiến

Mục đích Ghi chú

Quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Phân loại chất
thải rắn sinh
hoạt tại nguồn

Các doanh
nghiệp tự
thực hiện

Khi
doanh
nghiệp
bắt đầu
đi vào
hoạt
động sản
xuất

Phân thành 3
loại: chất thải
rắn có khả nĕng
phân hủy, chất
thải rắn có khả
nĕng tái chế và
chất thải rắn còn
lại

Tuân thủ theo các
quy định hiện hành

Thu gom và
lưu trữ chất
thải rắn sinh
hoạt tại các
doanh nghiệp
vào các thùng
chứa quy định

Các doanh
nghiệp tự
thực hiện

Khi
doanh
nghiệp
bắt đầu
đi vào
hoạt
động sản
xuất

Thuận tiện cho
công tác thu gom
của đơn vị thu
gom

Tuân thủ theo các
quy định hiện hành

Hợp đồng với
các đơn vị
chức nĕng thu
gom và xử lý

Các doanh
nghiệp
thực hiện

Khi
doanh
nghiệp
bắt đầu
đi vào
hoạt
động sản
xuất

Vận chuyển và
xử lý chất thải
rắn sinh hoạt

Tuân thủ theo các
quy định hiện hành

Cung cấp thông tin
về dịch vụ thu gom,
vận chuyển và xử
lý chất thải rắn sinh
hoạt cho các doanh
nghiệp trong cơ sở.

Các doanh nghiệp
hợp đồng với các
đơn vị chức nĕng
thu gom và xử lý

Quản lý và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường
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Nội dung Trách
nhiệm

Thời
gian dự
kiến

Mục đích Ghi chú

Phân loại chất
thải rắn công
nghiệp thông
thường tại
nguồn

Các doanh
nghiệp tự
thực hiện

Khi
doanh
nghiệp
bắt đầu
đi vào
hoạt
động sản
xuất

Thu gom các
loại chất thải rắn
có thể tái chế, tái
sử dụng

Tuân thủ theo các
quy định hiện hành

Phối hợp với Sở Tài
nguyên và Môi
trường tỉnh Bình
Dương

Thu gom, phân
loại chất thải
rắn công
nghiệp thông
thường vào kho

Các doanh
nghiệp tự
thực hiện

Khi
doanh
nghiệp
bắt đầu
đi vào
hoạt
động sản
xuất

Thuận tiện cho
công tác thu gom

Tuân thủ theo các
quy định hiện hành

Phối hợp với Sở Tài
nguyên và Môi
trường tỉnh Bình
Dương

Hợp đồng với
đơn vị có chức
nĕng của địa
phương đến thu
gom và vận
chuyển đi xử lý

Các doanh
nghiệp tự
thực hiện

Khi
doanh
nghiệp
bắt đầu
đi vào
hoạt
động sản
xuất

Xử lý chất thải
rắn công nghiệp
thông thường

Tuân thủ theo các
quy định hiện hành

Phối hợp với Sở Tài
nguyên và Môi
trường tỉnh Bình
Dương

Xây dựng kho
chứa

Các Công
ty thành
viên tự
thực hiện

Khi
doanh
nghiệp
bắt đầu
đi vào
hoạt
động sản
xuất

Lưu chứa chất
thải rắn công
nghiệp theo từng
loại riêng biệt

Kho chứa được xây
dựng theo quy
chuẩn hiện hành

3.1. Biện pháp quản lý và xử lý đối với chất thải rắn sinh hoạt:

3.1.1. Các doanh nghiệp thuê xưởng:
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Thu gom chất thải rắn sinh hoạt phát sinh vào các thùng chứa quy định để
tránh sự phân hủy của các hợp chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học gây ô nhiễm
môi trường và sức khỏe cộng đồng do mùi hôi và nước rỉ rác.

Phân loại chất thải rắn sinh hoạt thành 3 loại khác nhau:

+ Chất thải rắn có khả nĕng phân hủy,

+ Chất thải rắn có khả nĕng tái chế

+ Chất thải rắn còn lại

Các thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt do các doanh nghiệp thuê xưởng tự
trang bị và đặt tại các nơi thích hợp trong các doanh nghiệp thuê xưởng để xe rác
của đơn vị có chức nĕng đến thu gom và vận chuyển.

3.1.2. Chủ đầu tư (Công ty TNHH Hoàng Hùng):

Nhà xưởng không đầu tư trạm trung chuyển rác để hạn chế những vấn đề vệ
sinh môi trường phát sinh. Chủ đầu tư sẽ nhắc nhở các công ty thành viên ký hợp
đồng với đơn vị chức nĕng để cung cấp dịch vụ thu gom và xử lý chất thải rắn
sinh hoạt.

Hình III.6. Sơ đồ quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Các doanh nghiệp thuê xưởng cam kết chất thải rắn sinh hoạt sẽ được thu
gom và xử lý theo đúng Nghị định số 08/2022/NĚ-CP ngày 10/01/2022 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường và Thông tư
02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy
định quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

3.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường

Chất thải rắn sinh hoạt
từ các doanh nghiệp

Lưu trữ tạm thời tại doanh nghiệp

Ký hợp đồng với đơn vị chức nĕng
thải để thu gom và vận chuyển đi xử

lý theo quy định

Vận chuyển đi xử lý
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3.2.1. Các doanh nghiệp thuê xưởng:

Tiến hành phân loại chất thải rắn công nghiệp thông thường để thu gom các
loại chất thải rắn có thể tái chế, tái sử dụng bán cho các cơ sở thu mua.

Thu gom vào các thùng chứa và nhà chứa rác theo qui định.

Các thùng chứa, nhà chứa chất thải rắn sản xuất thông thường do các doanh
nghiệp thuê xưởng tự trang bị và bố trí các nơi thích hợp trong nhà máy để xe
chở rác của đơn vị có chức nĕng đến thu gom và vận chuyển đi xử lý.

Hợp đồng với đơn vị có chức nĕng của địa phương đến thu gom và vận
chuyển đi xử lý theo các qui định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Tuân thủ Nghị định số 08/2022/NĚ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường và Thông tư 02/2022/TT-
BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy định
chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

3.2.2. Chủ đầu tư (Công ty TNHH Hoàng Hùng):

Cung cấp các vĕn bản pháp lý liên quan đến chất thải rắn công nghiệp thông
thường.

Giới thiệu đơn vị có chức nĕng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn
công nghiệp thông thường.

Kiểm tra việc xử lý tuân thủ chất thải rắn công nghiệp thông thường theo
các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.
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Hình III.7. Sơ đồ quản lý và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường.

Doanh nghiệp thuê xưởng cam kết chất thải rắn công nghiệp thông thường
sẽ được thu gom và xử lý theo đúng Nghị định số 08/2022/NĚ-CP ngày
10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi
trường và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

Ěối với bùn phát sinh từ các bể tự hoại và bùn từ HTXL nước thải tập
trung đều sinh ra từ quá trình xử lý sinh học mang tính chất không nguy hại sẽ
được Công ty HONGCAI thuê các đơn vị có chức nĕng thu gom và xử lý theo
đúng quy định.

Bùn phát sinh từ bể tự hoại:
G=Q.(0,8SS+0,3BOD5)/1.000
Trong đó:

Chất thải rắn sản xuất
không nguy hại từ các

doanh nghiệp

Thu gom, phân loại và lưu
trữ tạm thời tại doanh

nghiệp

Doanh nghiệp ký hợp đồng với
Xí nghiệp xử lý chất thải để thu
gom và vận chuyển đi xử lý theo

quy định

Vận chuyển đi xử lý

Doanh nghiệp ký hợp
đồng với các đơn vị thu
mua phế thải để tái sinh

tái chế

Vận chuyển đi
tái sinh, tái chế

Chất thải không
thể tái sinh, tái chế

Chất thải có thể tái
sử dung, tái sinh, tái

chế
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G: Khối lượng bùn thải (kg/ngày)
Q: Lưu lượng nước thải lớn nhất cần xử lý qua bể tự hoại, Q=30m3/ngày

(Tuy nhiên chỉ phần nước thải đen mới vào bể tự hoại tính bằng 30% lưu lượng,
Q=100x30% = 30 m3/ngày)

SS: Hàm lượng cặn lơ lửng đầu vào, SS = 332 mg/l (đối với nước thải sinh
hoạt)

BOD5: Nhu cầu oxi sinh hóa, BOD5 = 178 mg/l (đối với nước thải sinh
hoạt)

Khối lượng bùn thải từ bể tự hoại: G = 9,57 kg/ngày
Bùn từ hệ thống XLNT ước tính:
Bùn thải phát sinh từ bể sinh học
G=Q.(0,8SS+0,3BOD5)/1.000
Trong đó:
G: Khối lượng bùn thải (kg/ngày)
Q: Lưu lượng nước thải lớn nhất cần xử lý, Q=100m3/ngày
SS: Hàm lượng cặn lơ lửng đầu vào, SS = 332 mg/l (đối với nước thải sinh

hoạt) sau xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại. SS = 50% SS đầu vào = 166 mg/l
BOD5: Nhu cầu oxi sinh hóa, BOD5 = 178 mg/l (đối với nước thải sinh

hoạt) sau xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại. BOD5 = 178 x 30% = 124 (mg/l)
Khối lượng bùn thải từ trạm xử lý nước thải: G = 17 kg/ngày
Thời gian thu gom bùn từ bể tự hoại 6 tháng/lần. Thời gian thu gom bùn từ

hệ thống XLNT là 3 tháng/lần hoặc khi bể chứa bùn đầy.
Khối lượng, chủng loại chất thải rắn thông thường phát sinh được trình

bày trong bảng dưới đây:
Bảng III.7: Khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh

TT Tên chất thải Mã chất thải Số lượng
(kg/nĕm)

1 Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải 12 06 10 7.971

2 Cát thạch anh sử dụng cho bể lọc áp
lực 12 06 09 396

Tổng cộng 8.367

Ěịnh kǶ 3 tháng 1 lần, sẽ thuê đơn vị chức nĕng đến thu bùn tại bể chứa
bùn. Ěịnh kǶ 6 tháng 1 lần, sẽ thuê đơn vị chức nĕng đến hút hầm cầu.

4. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP LƯU GIỮ, XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY
HẠI
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Kế hoạch thực hiện giảm thiểu ô nhiễm chất thải nguy hại của chủ đầu tư
được trình bày trong bảng dưới đây:

Bảng III.8. Kế hoạch hành động giảm thiểu ô nhiễm chất thải nguy hại

Nội dung Trách
nhiệm

Thời gian
dự kiến Mục đích Ghi chú

Quản lý và xử lý chất thải nguy hại

Kê khai chất
thải nguy hại
theo các qui
định hiện
hành của
pháp luật
Việt Nam

Các doanh
nghiệp tự
thực hiện

Khi doanh
nghiệp bắt
đầu đi vào
hoạt động
sản xuất

Thống kê
thành
phần và
khối lượng
các loại
chất thải
nguy hại

Tuân thủ theo các quy
định hiện hành

Phối hợp với Sở Tài
nguyên và Môi trường
tỉnh Bình Dương

Thu gom chất
thải nguy hại
vào các thùng
chứa qui định
có dán nhãn

Các doanh
nghiệp tự
thực hiện

Khi doanh
nghiệp bắt
đầu đi vào
hoạt động
sản xuất

Tránh
nhầm lẫn
với các
loại chất
thải khác

Tuân thủ theo các quy
định hiện hành

Phối hợp với Sở Tài
nguyên và Môi trường
tỉnh Bình Dương

Hợp đồng với
đơn vị có
chức nĕng
của địa
phương đến
thu gom và
vận chuyển đi
xử lý

Các doanh
nghiệo tự
thực hiện

Khi doanh
nghiệp bắt
đầu đi vào
hoạt động
sản xuất

Thuê đơn
vị chức
nĕng xử lý
triệt để
chất thải
nguy hại

Tuân thủ theo các quy
định hiện hành

Phối hợp với Sở Tài
nguyên và Môi trường
tỉnh Bình Dương

4.1. Các doanh nghiệp thuê xưởng:

Kê khai chất thải nguy hại theo các qui định hiện hành của pháp luật Việt
Nam.

Thu gom chất thải nguy hại công nghiệp vào các thùng chứa quy định có
dán nhãn. Các thùng chứa chất thải nguy hại do các doanh nghiệp thuê xưởng tự
trang bị và đặt tại các nơi thích hợp trong doanh nghiệp.

Hợp đồng với đơn vị có chức nĕng của địa phương đến thu gom và vận
chuyển đi xử lý theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.
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Tuân thủ Nghị định số 08/2022/NĚ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường và Thông tư
02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy
định quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

Thiết kế, cấu tạo của kho: Kết cấu kho chứa, hoạt động thu gom, xử lý đối
với các loại chất thải nguy hại tuân theo Luật bảo vệ môi trường nĕm 2020; Nghị
định số 08/2022/NĚ-CP ngày 10 tháng 01 nĕm 2022 của Chính phủ quy định chi
tiết về một số điều của Luật bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-
BTNMT ngày 10 tháng 01 nĕm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường cụ thể như sau: Tường
bao xung quanh bằng bê tông; nền bê tông chống thấm, đảm bảo kín khít, không
bị thẩm thấu, có nền cao hơn mặt bằng xung quanh, đảm bảo ngĕn nước mưa
chảy tràn từ bên ngoài vào; đảm bảo không chảy tràn chất thải lỏng ra bên ngoài
khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn, có mái che kín nắng, mưa, cửa khóa, biển cảnh báo
(kích thước mỗi chiều tối thiểu 30 cm), trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng
cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy; có vật liệu
hấp thụ (như cát khô, mùn cưa); … theo quy định.

4.2. Chủ đầu tư (Công ty TNHH Hoàng Hùng):

Cung cấp các vĕn bản pháp lý liên quan đến chất thải nguy hại.

Giới thiệu đơn vị có chức nĕng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải
nguy hại.

Kiểm tra việc xử lý tuân thủ chất thải nguy hại theo các qui định hiện hành
của pháp luật Việt Nam.

5. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN, ĚỘ RUNG

Ěể chống ồn, rung cho máy móc thiết bị cần thực hiện các biện pháp sau:

- Khuyến khích sử dụng các thiết bị ít gây ồn và chấn động rung.

- Phân lập các khu vực gây ồn cao bằng các phương pháp cách ly, cách âm, tạo
điều kiện máy móc và thiết bị làm việc không quá tải, luôn bảo dưỡng và
thay thế định kǶ, đảm bảo điều kiện kỹ thuật làm việc của máy móc, thiết bị.

- Ěúc móng máy đủ khối lượng (bê tông mác cao), tĕng chiều sâu móng.

- Sử dụng các khu đệm bằng cây xanh để phân chia các nguồn gây ồn và làm
giảm sự cộng hưởng các chấn động.

- Các doanh nghiệp trong cơ sở cho thuê sẽ đạt quy chuẩn về tiếng ồn, độ rung
theo quy định Việt Nam hiện hành theo QCVN 26:2010/BTNMT, QCVN
27:2010/BTNMT.

6. PHƯƠNG ÁN PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG
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6.1. Ěối với nước thải

6.1.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu sự cố bể tự hoại

Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, bảo trì, bảo dưỡng định kǶ,
tránh các sự cố có thể xảy ra như:

- Thường xuyên thông bồn cầu và đường ống dẫn để tiêu thoát phân và nước
tiểu.

- Tiến hành thông ống dẫn khí nhằm hạn chế mùi hôi cǜng như đảm bảo an
toàn cho nhà vệ sinh.

- Bể tự hoại đầy phải tiến hành hút hầm cầu.

6.1.2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu, ứng phó sự cố từ HTXL nước thải

 Sự cố cháy nổ:

Việc xảy ra cháy nổ tại trạm xử lý nước thải chủ yếu là do nguyên nhân:
cháy nổ do khí mêtan, bồn hóa chất bị ĕn mòn rỉ sét, chảy bơm nước thải, hệ
thống điện bị sự cố. Các biện pháp giảm thiểu tác động do cháy nổ HTXLNT
được đưa ra là:

- Thiết kế vận hành tốt hệ thống sục khí trong quá trình xử lý hiếu khi để hạn
chế tối đa việc hình thành các vùng yếm khí trong nước thải, tránh tạo ra khí
mêtan không mong muốn.

- Kiểm soát tốt tuần hoàn bùn hoạt tính và bùn dư sẽ giảm thiểu lượng bùn
thải xử lý dẫn tới giảm lượng chất hữu cơ trong bùn bị phân hủy yếm khí
trong quá trình xử lý bùn, giảm lượng khí mêtan phát sinh.

- Kiểm tra các hệ thống thoát khí trong các bể nước thải.

- Kiểm tra bồn chứa hóa chất thường xuyên để tránh hiện tượng rò rỉ, phát nổ
bồn hóa chất.

- Kiểm tra thường xuyên các role, không để máy bơm hoạt động trong tình
trạng không có nước.

- Duy tu bảo dưỡng thường xuyên hệ thống điện cung cấp cho trạm xử lý.

- Trang bị các thiết bị PCCC tại HTXL nước thải.

 Sự cố khác trong quá trình vận hành

Bảng III.9. Các sự cố thường gặp và cách khắc phục

STT Hiện tượng Nguyên nhân Cách khắc phục

1 Bơm chìm
nước thải

Chưa cấp điện cho bơm

Nước trong bể quá ít

Ěóng tất cả thiết bị điều
khiển bơm (CB, contactor,
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STT Hiện tượng Nguyên nhân Cách khắc phục

không hoạt
động

Van máy bơm chưa mở

Bơm bị chèn vật lạ hay bị sự
cố

công tắc mở bơm tại tủ
điện)

Chờ nước đầy

Mở van và điểu chỉnh van
ở vị trí thích hợp

Kiểm tra bơm để tìm cách
khắc phục

2 Bùn bị nghẹt
trong ống dẫn
bùn

Thể tích bùn vào lớn hơn
công suất thiết kế

Không thể làm sạch bùn tích
lǜy trên đường ống

Ěiều chỉnh khối lượng
bùn đầu vào đúng thiết kế

Kiểm tra định kǶ đường
ống. Loại bỏ và làm sạch
bùn tích lǜy trên đường
ống

3 Bơm định
lượng hóa
chất không
hoạt động

Chưa cấp điện cho bơm

Có vật lạ nghẹt trong van
của đầu hút và đầu đẩy

Bị lọt khí vào

Ěóng tất cả thiết bị điện
điều khiển bơm (CB,
contactor, công tắc mở
bơm tại tủ điện)

Vệ sinh đầu hút và đầu
đẩy

Kiểm tra đệm và xả khí

4 Máy thổi khí Quá nóng và
tiếng ồn bất
thường

Hết dầu Cấp dầu vào

Bạc đạn bị
hư

Cấp dầu vào hoặc yêu cầu
nhà sản xuất kiểm tra

Công suất
giảm

Dây đai bị
đùn hoặc
hư

Ěiều chỉnh hoặc thay thế

Bị nghẹt ở
bộ lọc khí

Vệ sinh

Các hạng mục chính cần kiểm tra hàng ngày

5 Bồn hóa chất Ĕn mòn/Rò rỉ Kiểm tra giá đỡ, sơn bọc
lại những chỗ bị rỉ sét, tìm
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STT Hiện tượng Nguyên nhân Cách khắc phục

ra nguyên nhân để sửa
chữa

Kiểm tra mực hóa chất còn
lại

Kiểm tra và thêm hóa chất
vào bồn

6 Van Rò rỉ Kiểm tra sự hư hỏng của
các con vít và các bộ phận
bọc bên ngoài, sửa chữa
hoặc thay thế

7 Kệ, giá đỡ Lỏng do rung động Xiết chặt bu lông lại

8 Thiết bị trong
tủ điện

Sự rung động hoặc vật lạ
vướng vào công tắc từ và
role bổ trợ.

Xiết chặt tiếp điểm, lấy
vật lạ ra và thay thế những
bộ phận nếu cần

Nổ cầu chì Kiểm tra công suất và tìm
ra nguyên nhân

Nhiệt độ tĕng bất thường
trong tủ điện

Không quá 40℃. Nếu
vượt qua phải tìm hiểu
nguyên nhân

Mối nối không chặt Xiết chặt ốc nối

9 Song chắn rác Bị nghẹt rác Lấy chất thải ra

10 Nhiều chất rắn
lơ lửng cuốn
theo ra từ bể
lắng

Bùn dư không được xả hoặc
chất lượng bùn kém

Kiểm tra chất lượng bùn
trong bể bằng thông số
MLSS rồi quyết định
lượng bùn xả định kǶ mỗi
ngày.

Vớt bùn nổi trên bề mặt
lắng.

Bảng III.10. Chu kǶ bảo dưỡng HTXL

STT Chu kǶ Hạng mục Biện pháp

1 4 nĕm Máy thổi khí Thay bánh rĕng
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STT Chu kǶ Hạng mục Biện pháp

Thay giảm âm đầu hút/giảm âm đầu đẩy

Kiểm tra/thay thế ngàm, khớp nối mềm

2 2 nĕm Máy thổi khí

Thay đệm

Thay ổ bi

Vệ sinh vỏ máy

3 Hàng
nĕm

Thùng, bể Kiểm tra và sửa chữa ĕn mòn, rò rỉ và hưn
hỏng

Bơm máy
khuấy

Kiểm tra tình trạng mài mòn

Ěại tu và thay thế các bộ phận nếu cần thiết

Nền móng Kiểm tra và sửa chữa những chỗ bị xói mòn,
hư hại

Máy thổi khí
Thay dây đai

Vệ sinh bộ phận giảm âm đầu hút

Bơm hóa chất Kiểm tra và sữa chữa thay thế các phụ kiện
hư hỏng

Tủ điện, các
thiết bị điện

Kiểm tra các thiết bị điện, độ cách điện dòng
điện, các mối nối của thiết bị trong tủ điện,
kiểm tra thiết bị định giờ

Ngắt CB tổng, làm vệ sinh tất cả các linh
kiện bên trong và bên ngoài bằng cọ khô

4 3 tháng

Bơm định
lượng

Thay nhớt hoặc mỡ tương ứng cho từng thiết
bị đối với tất cả các motor khuấy, bơm định
lượng

Sơn lại các nơi bị rỉ sét

Kiểm tra các dây điện đấu vào máy

Máy thổi khí

Kiểm tra van an toàn

Kiểm tra cách điện của motor

Kiểm tra/xiết chặt các bu lông/mối nối
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STT Chu kǶ Hạng mục Biện pháp

Kiếm tra sức cĕng của dây đai

Cấp dầu mỡ cho bánh rĕng, bạc đạn

Thay dầu mỡ

5 Hàng
tháng Bơm chìm Vệ sinh sạch sẽ, kiểm tra các cánh quạt và rò

rỉ điện của bơm

6 2 tuần Bùn nổi bể
lắng Vớt bùn nổi trên bể lắng

7 Hàng
tuần Máy thổi khí

Theo dõi mức dầu

Theo dõi áp hoạt động của máy

Kiểm tra cường độ dòng điện

Kiểm tra tiếng ồn, rung động, nhiệt độ của
máy

Ō Trên đây là các biện pháp khắc phục khi trạm xử lý nước thải xảy ra các sự cố
nhằm giảm thiểu tối đa các hư hỏng của hệ thống. Nếu công tác duy tu, bảo trì hệ
thống được kiểm tra thường xuyên thì khả nĕng xảy ra sự cố với trạm xử lý có
thể giảm thiểu được 80%. Ngoài ra, với các biện pháp trên thì khi cơ sở xảy ra sự
cố sẽ không cần phải mất quá nhiều thời gian để sửa chữa hoặc thay thế.

 Trong quá trình vận hành thử nghiệm

Trong quá trình vận hành thử nghiệm HTXL nước thải, chủ cơ sở có trách
nhiệm thực hiện một số nội dung sau:

- Phối hợp với cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường nơi triển khai cơ sở
để được kiểm tra, giám sát quá trình vận hành thử nghiệm.

- Phối hợp với tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi
trường để quan trắc chất thải (lấy mẫu tổ hợp), đánh giá hiệu quả trong từng
công đoạn xử lý và cả công trình xử lý chất thải. Việc quan trắc chất thải
phải tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và
pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Việc quan trắc chất thải của
các công trình xử lý chất thải thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;

Trong quá trình vận hành thử nghiệm HTXL nước thải của cơ sở, nếu nước
thải xả ra môi trường không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về môi trường, gây ra sự
cố môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường, chủ cơ sở phải dừng ngay hoạt
động vận hành thử nghiệm và báo cáo kịp thời tới cơ quan chuyên môn về bảo vệ
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môi trường nơi triển khai cơ sở để được hướng dẫn giải quyết; chịu trách nhiệm
khắc phục sự cố môi trường, bồi thường thiệt hại và bị xử lý vi phạm theo quy
định của pháp luật.

- Trong quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải, nếu nước
thải sau xử lý không đáp ứng quy chuẩn cho phép xả thải thì Chủ cơ sở phải có
trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung quy định tại khoản 8 Ěiều 31 Nghị
định số 08/2022/NĚ-CP ngày 10 tháng 01 nĕm 2022 của Chính phủ quy định chi
tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Ěối với sự cố hỏng về điện hoặc do thiết bị, máy móc của hệ thống bị hư:
Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống thường xuyên theo đúng
hướng dẫn kỹ thuật nhà cung cấp; lập hồ sơ giám sát kỹ thuật các công trình đơn
vị để theo dõi sự ổn định của hệ thống, đồng thời tạo cơ sở để phát hiện sự cố
một cách sớm nhất, nhằm sửa chữa kịp thời trong trường hợp xảy ra sự cố, tránh
ảnh hưởng đến việc vận hành của hệ thống.

- Ěối với sự cố do thao tác vận hành xử lý không đúng cách: Ěiều chỉnh
lượng khí, nhu cầu dinh dưỡng, hóa chất do thao tác vận hành xử lý không đúng
cách hoặc quá tải trong việc tiếp nhận nước thải; đảm bảo vận hành hệ thống theo
đúng quy trình đã được hướng dẫn; lấy mẫu và phân tích chất lượng mẫu nước
sau xử lý nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống xử lý.

- Khi hệ thống xử lý nước thải không đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải
ra môi trường: Thiết kế đường ống và bơm để tuần hoàn nước thải về lại bể điều
hòa, trong trường hợp bể điều hòa không đảm bảo, sẽ tiến hành lưu chứa tại các
bể xử lý khác để tĕng thời gian; tĕng cường công suất máy thổi khí (bố trí máy
dự phòng) của bể hiếu khí khi có sự cố; chuẩn bị men vi sinh dự phòng cho bể kỵ
khí. Sau khi khắc phục xong sự cố, nước thải được tiếp tục xử lý đảm bảo đạt
quy chuẩn kỹ thuật về môi trường nước trước khi xả ra môi trường tiếp nhận.

- Báo ngay cho cơ quan có chức nĕng về môi trường các sự cố để được hỗ
trợ về kỹ thuật và có biện pháp khắc phục kịp thời.

 Phòng chống sự cố về hệ thống cấp nước, thoát nước

- Ěường ống dẫn nước phải có đường cách ly an toàn, bố trí ở cao độ và vị trí
phù hợp để đảm bảo không chịu các lực tác động mạnh (từ phương tiện, thiết
bị,..).

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống
được ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an
toàn nhất.

- Không có bất kǶ các công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước.

6.2. Biện pháp phòng ngừa sự cố cháy nổ
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Việc bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy cho cơ sở là một trong những
vấn đề hết sức quan trọng. Ěể hạn chế thiệt hại về người và của khi xảy ra sự cố
cháy nổ, các biện pháp phòng chống cháy nổ sẽ áp dụng là:

- Lắp đặt các họng cứu hoả theo tuyến đường nội bộ (bán kính cấp nước
khoảng 150m).

- Hệ thống dẫn điện chiếu sáng thiết kế riêng biệt, tách rời khỏi các công trình
khác để dễ dàng sửa chữa, tránh chập cháy nổ.

- Sử dụng nhiên liệu ga để nấu nướng nên cần quản lý tốt khu nấu ĕn, tránh để
xì ga.

Biện pháp phòng chống cháy nổ đối với một số trường hợp cụ thể:

 Cháy do dùng điện quá tải

Ěể tránh hiện tượng quá tải điện, các biện pháp sau sẽ được áp dụng:

- Khi thiết kế sẽ chọn tiết diện dây dẫn phù hợp với dòng điện.

- Những nơi cách điện bị dập, nhựa cách điện bị biến màu là những nơi dễ
phát lửa khi dòng điện quá tải cần được thay dây mới.

- Khi sử dụng mạng điện và các máy móc thiết bị phải có những bộ phận bảo
vệ như cầu chì, role...

 Phòng chống cháy do chập mạch

Ěể đề phòng chập mạch, các khu chức nĕng có thể áp dụng các biện pháp
sau:

- Khi mắc dây điện, chọn và sử dụng thiết bị điện phải theo đúng tiêu chuẩn
kỹ thuật an toàn như dây điện trần phía ngoài nhà phải cách nhau 0,25m.

- Nếu dây dẫn tiếp xúc với kim loại sẽ bị mòn, vì vậy cấm dùng đinh, dây thép
để buộc giữa dây điện.

- Các dây điện nối vào phích cắm, đui đèn... phải chắc và gọn, điện nối vào
mạch rẽ ở hai đầu dây nóng và nguội không được trùng lên nhau.

 Phòng chống chảy do nối dây không tốt (lỏng, hở)

Ěể phòng chống cháy do nối dây không tốt, các điểm nối dây phải đúng kỹ
thuật. Khi thấy nơi quấn bĕng dính bị khô và cháy sáng thì phải kiểm tra ngay và
nối chặt lại điểm nối. Không được co kéo dây điện hay treo các vật nặng lên dây.
Ěường dây dẫn điện, các cầu chì, cầu dao không để bị gỉ, nếu bị gỉ thì nơi gỉ là
nơi phát nhiệt lớn.

 Phòng chống cháy máy biến thế

- Nếu máy biến thế làm việc quá công suất (hiện tượng ống báo nhiệt độ hoặc
đồng hồ sẽ chỉ số quá an toàn) nên kiểm tra nhiệt độ.
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- Nếu thấy phía thành của nắp máy biến thế có mùi khét và có khói trắng thì
phải ngừng ngay hoạt động của máy.

- Phòng đặt máy biến thế phải xây dựng bằng vật liệu không cháy, cửa cǜng
phải làm bằng vật liệu không cháy và mở ngoài. Trong các phòng có máy
biến thế không được để những vật gì khác.

- Phải có trang bị phương tiện chữa cháy, bình CO2, cát, xẻng, sào cắt điện.

 Biện pháp chữa cháy thiết bị điện

Trước khi chữa cháy thiết bị điện phải ngắt nguồn điện rồi mới tiến hành
cứu chữa. Nếu cháy nhỏ có thể dùng bình CO2 để cứu chữa. Khi đám cháy đã
phát triển lớn thì tùy tình hình cụ thể mà quyết định phương pháp cứu chữa thích
hợp.

Khi ngắt điện, người chữa cháy phải được trang bị các dụng cụ bảo hộ như
sào cách điện, bục cách điện, ủng, gĕng tay và kéo cắt điện. Những dụng cụ này
phải ghi rõ điện áp cho phép sử dụng.
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7. CÁC NỘI DUNG THAY ĚỔI SO VỚI QUYẾT ĚỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ THẨM ĚỊNH BÁO CÁO ĚÁNH GIÁ TÁC
ĚỘNG MÔI TRƯỜNG

Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường được trình bày trong bảng dưới đây:

Nội dung
thay đổi

ĚTM Giấy phép môi trường

Mục tiêu
cơ sở

Ěầu tư nhà máy sản xuất đồ gỗ 200.000 sản phẩm/ nĕm (diện
tích 10.465 m2) và xây dựng nhà xưởng cho thuê trên tổng
diện tích 63.727,9 m2

Nhà xưởng cho thuê diện tích 36.386 m2 trên tổng diện tích
đất 63.727,9m2

Hạng
mục công
trình

Stt Hạng mục Diện tích
(m2)

Tỷ lệ
(%)

I Phần Công ty TNHH
Hoàng Hùng sử dụng 10.465 -

1 Nhà xưởng A 4.424,50 6,94
2 Nhà xưởng B 4.021,50 6,3
3 Nhà xưởng hiện hữu 2.200,00 3,4
4 03 khu nhà vệ sinh 70,00 0,19

II Phần Công ty TNHH
Hoàng Hùng cho thuê 26.340 -

5
Nhà xưởng C1 5.100,00

8,2
02 khu nhà vệ sinh 68,00

6
Nhà xưởng C2 5.100,00

8,2
02 khu nhà vệ sinh 68,00

7 Nhà xưởng C3 5.100,00 8,2

Stt Hạng mục Diện tích
(m2)

Tỷ lệ
(%)

I Nhà xưởng cho thuê 36.386,00 57,10
1 Nhà xưởng hiện hữu: 2.200,00 3,45
2 Nhà xưởng A: 4.424,50 6,94
3 Nhà xưởng B: 3.921,50 6,15
4 Nhà xưởng C1: 5.168,00 8,11
5 Nhà xưởng C2: 5.168,00 8,11
6 Nhà xưởng C3: 5.168,00 8,11
7 Nhà xưởng C4: 5.168,00 8,11
8 Nhà xưởng C5: 5.168,00 8,11
II Nhà vệ sinh 354,00 0,56
9 Nhà vệ sinh số 1 24,00 0,04
10 Nhà vệ sinh số 2 30,00 0,05
11 Nhà vệ sinh số 3 80,00 0,13
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Nội dung
thay đổi

ĚTM Giấy phép môi trường

02 khu nhà vệ sinh 68,00

8
Nhà xưởng C4 5.100,00

8,2
02 khu nhà vệ sinh 68,00

9
Nhà xưởng C5 5.100,00

8,2
02 khu nhà vệ sinh 68,00

II Các hạng mục sử
dụng chung 26.922,9 -

10 Nhà xe 300,00 0,5
11 Nhà bảo vệ 18,00 0,03
12 Trạm điện 30,00 0,04
13 Bể nước PCCC 480m3 70,00 0,1

14 Hệ thống xử lý nước
thải tập trung 180,00 0,28

15 Khu vực máy phát điện 30,00 0,04

16 Khu vực lưu trữ chất
thải rắn sinh hoạt 60,00 0,08

17 Diện tích đường nội
bộ, sân bãi 13.489,32 21,14

18 Diện tích cây xanh 12.745,58 20,00

Tổng I+II+III 63.727,90 100,00

12 Nhà vệ sinh số 4 80,00 0,13
13 Nhà vệ sinh số 5 140,00 0,22

II Các hạng mục xây dựng sử
dụng chung 688 1,08

9 Nhà xe 300 0,47
10 Nhà bảo vệ 18 0,03
11 Trạm điện 30 0,05
12 Bể nước PCCC 480m3 70 0,11

13 Hệ thống xử lý nước thải tập
trung 180 0,28

14 Khu vực máy phát điện 30 0,05

15 Khu vực lưu trữ chất thải rắn
sinh hoạt 60 0,09

III Các hạng mục khác 26.299,90 41,27
16 Diện tích đường nội bộ, sân bãi 13.554,32 21,27
17 Diện tích cây xanh 12.745,58 20,00

Tổng I+II+III 63.727,90 100,00
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Nội dung
thay đổi

ĚTM Giấy phép môi trường

Hệ thống
xử lý
nước thải

Nước thải → Song chắn rác → Bể điều hòa → Bể thiếu khí →
Bể hiếu khí → Bể lắng →Bể trung gian → Bồn lọc áp lực →
Bể khử trùng → Nguồn tiếp nhận
Bể chứa bùn → sân phơi bùn

Nước thải → Song chắn rác → Bể điều hòa → Bể thiếu khí →
Bể hiếu khí → Bể lắng → Bể khử trùng → Bồn lọc áp lực →
Nguồn tiếp nhận
Không sử dụng sân phơi bùn, định kǶ thuê đơn vị có chức
nĕng đến hút bùn

Khu vực
lưu trữ
chất thải
rắn sinh
hoạt

60 m2 Không xây dựng
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CHƯƠNG IV.
NỘI DUNG ĚỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

1. NỘI DUNG ĚỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĚỐI VỚI NƯỚC THẢI

- Nguồn phát sinh nước thải: nước thải sinh hoạt.

+ Nguồn số 01: Nước thải đen phát sinh từ nhà vệ sinh được thu gom bằng
đường ống uPVC đường kính D90mm dẫn về bể tự hoại đặt dưới mỗi nhà vệ
sinh để xử lý sơ bộ, sau đó theo đường ống HDPE đường kính D200mm dẫn
về hệ thống xử lý nước thải tập trung (tự chảy theo độ dốc) với lưu lượng lớn
nhất khoảng 4,73 m3/ngày.đêm.

+ Nguồn số 02: Nước thải xám từ bồn rửa tay chân được dẫn về bể tự hoại để
xử lý sơ bộ, sau đó theo đường ống HDPE đường kính D200mm dẫn về hệ
thống xử lý nước thải tập trung (tự chảy theo độ dốc) với lưu lượng lớn nhất
khoảng 11,02 m3/ngày.đêm.

+ Nguồn số 03: Nước thải sản xuất từ Công ty Hong Cai, lưu lượng lớn nhất
4,8 m3/ngày đêm.

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 100 m3/ngày đêm trung bình 12,5 m3/h.

- Dòng nước thải: Nước thải (sau bể tự hoại) Ō Song chắn rác Ō Hố thu Ō Bể
điều hòa Ō Bể sinh học thiếu khí Ō Bể sinh học hiếu khí Ō Bể lắng Ō Bể khử
trùng Ō Bồn lọc áp lực Ō Hố ga thoát nước trên đường Nguyễn Khuyến Ō
Nguồn tiếp nhận.

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải:
QCVN 40 : 2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 1,2.

Bảng IV.1: Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm nước thải

TT Chất ô nhiễm Ěơn vị tính
Giá trị giới
hạn cho
phép

Tần suất quan
trắc định kǶ

Quan trắc tự
động, liên tục

1 pH - 6-9 Không thuộc
đối tượng phải
quan trắc

nước thải định
kǶ theo quy
định tại khoản
3 Ěiều 97

Nghị định số

Không thuộc
đối tượng phải
quan trắc nước
thải tự động
theo quy định
tại khoản 2
Ěiều 97 Nghị

định số

2 BOD5 (200C) mg/L 32,4

3 Tổng chất rắn lơ lửng
(TSS) mg/L 54

5 Sunfua (H2S) mg/L 0,2
6 Amoni (tính theo N) mg/L 5,4
7 Tổng nitơ mg/L 21,6
8 Tổng dầu mỡ khoáng mg/L 5,4
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TT Chất ô nhiễm Ěơn vị tính
Giá trị giới
hạn cho
phép

Tần suất quan
trắc định kǶ

Quan trắc tự
động, liên tục

08/2022/NĚ-
CP

08/2022/NĚ-
CP

10 Tổng phốt pho (tính
theo P) mg/L 4,3

11 Coliform MPN/100mL 3.240

- Tần suất giám sát: Không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải định kǶ theo
quy định tại khoản 3 Ěiều 97 Nghị định số 08/2022/NĚ-CP.

- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:

+ Hố ga thoát nước trên đường Nguyễn Khuyến có kích thước 1.200 x 1.200
mm theo đường ống cống D1.000mm về suối Bà Phó. Từ suối bò Phó nước
sẽ chảy về suối Cái và ra sông Ěồng Nai. (đã được Ủy ban nhân dân thành
phố Tân Uyên số 4311/UBND-KTTH về việc lắp đặt hệ thống cống thoát
nước dọc đường Nguyễn Khuyến (ĚH423 cǜ) (phía trước Công ty TNHH
Hoàng Hùng), phường Tân Hiệp ngày 26 tháng 11 nĕm 2018).

+ Tọa độ vị trí xả nước thải: X(m) = 1224692.2689; Y(m) = 606760.9723 (theo
hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30).

+ Phương thức xả thải: Nước thải sau khi xử lý (đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia về nước thải công nghiệp - QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf

= 1,2) tự chảy theo tuyến ống uPVC đường kính 90mm, dài 260m → Ěấu nối
với hố ga thoát nước tập trung của cơ sở → Ěấu nối với hố ga thoát nước trên
đường Nguyễn Khuyến → Theo tuyến cống BTCT đường kính 1.000mm, dài
100m thoát ra Suối Bà Phó bằng phương án tự chảy theo độ dốc của cống
thoát nước.

+ Chế độ xả nước thải: liên tục

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: Suối Bà Phó, phường Tân Hiệp, thành phố Tân
Uyên, tỉnh Bình Dương sau đó chảy vào suối Cái và cuối cùng đổ vào sông
Ěồng Nai.

2. NỘI DUNG ĚỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĚỐI VỚI KHÍ THẢI

- Cơ sở cho thuê nhà xưởng nên không phát sinh khí thải.

3. NỘI DUNG ĚỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĚỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĚỘ RUNG

- Nguồn phát sinh tiếng ồn, rung: Khu vực hệ thống xử lý nước thải

- Giá trị giới hạn tiếng ồn, độ rung:

STT Chất ô
nhiễm ĚVT Giá trị giới

hạn Quy chuẩn Tần suất quan
trắc
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STT Chất ô
nhiễm ĚVT Giá trị giới

hạn Quy chuẩn Tần suất quan
trắc

1 Ồn dBA 85 QCVN 24:2016/BYT

1 nĕm/lần
2 Rung dB 70 QCVN

27:2010/BTNMT

- Vị trí nguồn ồn: tọa độ: X(m) = 1224688.52; Y(m) = 606766.88 (theo hệ tọa độ
VN 2000, kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30).

4. NỘI DUNG ĚỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĚỐI VỚI CTRTT, CTNH

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với CTRCNTT
Khối lượng, chủng loại chất thải rắn thông thường phát sinh được trình bày trong

bảng dưới đây

TT Tên chất thải Mã chất thải Số lượng
(kg/nĕm)

1 Cát thạch anh sử dụng cho bể lọc áp
lực 12 06 09 396

2 Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải 12 06 10 7.971

Tổng cộng 8.367

Ěối với bùn thải từ công trình xử lý nước thải, Dự án chứa trong bể chứa bùn;
hợp đồng với đơn vị chức nĕng thu gom vận chuyển, xử lý theo quy định, định kǶ 3
tháng/lần. Cát thạch anh sử dụng cho bể lọc áp lực sẽ được thu gom và chuyển giao
cho đơn vị chức nĕng xử lý 6 tháng/lần.
4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với CTNH

Cơ sở cho thuê nhà xưởng nên không phát sinh chất thải nguy hại.
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CHƯƠNG V.
KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

1. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH LẬP BÁO
CÁO

Nhằm đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường trong nhà xưởng, cơ sở tiến
hành lấy mẫu môi trường không khí xung quanh. Kết quả quan trắc môi trường không
khí xung quanh tại cơ sở được trình bày trong bảng sau:

Bảng V.1: Kết quả quan trắc môi trường không khí xung quanh

TT Thông
số

Ěơn
vị

Kết quả
QCVN

KK1 KK2 KK3 KK4 KK5

1. Nhiệt
độ (a)

oC 31,4 31,8 31,9 31,7 31,1 18-32

2. Ěộ ẩm
(a)

RH 62,5 62,7 61,8 62,7 63,8 40-80

3. Tốc độ
gió (a) m/s 0,3-0,6 0,3-0,7 0,2-0,4 0,2-0,6 0,1-0,4 0,1-1,5

4. Ánh
sáng Lux ASTN ASTN ASTN ASTN 353-487 ≥ 200

5. Tiếng
ồn (a) dBA 57,4 70,6 67,4 53,8 54,1 85

6. Bụi
TSP (a) mg/m3 0,145 0,182 0,341 0,158 0,233 6

7. SO2 (a) mg/m3 0,051 0,064 0,072 0,059 0,068 5

8. NO2 (a) mg/m3 0,046 0,057 0,063 0,053 0,065 5

9. CO (a) mg/m3 <10 <10 <10 <10 <10 20

Nguồn: Trung tâm Môi trường và Sinh Thái Ứng Dụng, CEECO, 2023.

Chú thích: QCVN của từng thông số được trình bày dưới đây:

- Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió: QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc.
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- Ánh sáng: QCVN 22:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng -
mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc.

- Tiếng ồn: QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức
tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.

- Bụi: QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - giá trị giới hạn
tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc.

- CO, SO2, NO2: QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn
tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc.

Vị trí lấy mẫu:

- KK1 khu vực phía Tây dự án;

- KK2 khu vực phía Bắc dự án.

- KK3 khu vực phía Ěông dự án

- KK4 khu vực phía Nam dự án

- KK5 khu vực bên trong nhà xưởng

Thời gian lấy mẫu: 22/08/2023.

Ěiều kiện lấy mẫu: Trời nắng, cơ sở hoạt động bình thường

Nhận xét: Kết quả quan trắc môi trường không khí xung quanh nhà xưởng cho thấy
chất lượng môi trường làm việc tại cơ sở đang trong tình trạng tốt.
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CHƯƠNG VI.
CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

1. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT
THẢI CỦA DỰ ÁN

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm

Danh mục chi tiết kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đã
hoàn thành của dự án đầu tư được trình bày ở bảng dưới đây.

STT Công trình xử lý
chất thải

Thời gian vận hành thử
nghiệm Công suất dự kiến đạt

được
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc

1 Xử lý nước thải 12/2023 02/2024 Tối thiểu 50%

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình,
thiết bị xử lý chất thải

Kế hoạch chi tiết về thời gian đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá
hiệu quả xử lý của công trình, thiết bị xử lý chất thải được trình bày ở bảng dưới đây.

STT Vị trí Chỉ tiêu giám sát Thời gian dự kiến

Giám sát nước thải

1

01 mẫu tại 01 vị trí hố
ga sau hệ thống xử lý
nước thải

(Kí hiệu: NT)

Lưu lượng, pH, BOD5,
TSS, sunfua, amoni,
tổng N, tổng P, dầu
mỡ khoáng, phosphat,
tổng coliform

03 mẫu đơn trong 03 ngày
liên tiếp

Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối
hợp để thực hiện kế hoạch: Trung Tâm Môi trường và Sinh thái Ứng dụng. Số
Vimcerts: VIMCERTS 064.

2. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CHẤT THẢI (TỰ ĚỘNG, LIÊN TỤC VÀ
ĚỊNH Kǵ) THEO QUY ĚỊNH CỦA PHÁP LUẬT

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kǶ

Dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải định kǶ theo quy định tại khoản
3 Ěiều 97 Nghị định số 08/2022/NĚ-CP

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải
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Công ty không nằm trong Dự án phải thực hiện chương trình quan trắc liên tục, tự
động chất thải.

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kǶ theo đề xuất của chủ dự án đầu tư

- Dự án sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
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CHƯƠNG VII.
KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĚỐI VỚI

CƠ SỞ

Từ nĕm 2021 đến nay, Cơ sở không có vi phạm về bảo vệ môi trường.
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CHƯƠNG VIII.
CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ

1.1. Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi
trường

Công ty TNHH Hoàng Hùng cam kết bảo đảm về tính trung thực, chính xác của
các thông tin, số liệu trong các báo cáo, tài liệu nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam.

1.2. Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về
môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan:

Công ty TNHH Hoàng Hùng cam kết thực hiện các biện pháp quản lý, xử lý các
vấn đề môi trường liên quan đến nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại và các vấn
đề khác không liên quan đến chất thải trong suốt quá trình vận hành Dự án như đã đề
xuất. Công ty đảm bảo các nguồn phát sinh chất thải do hoạt động của Dự án đạt hoàn
toàn các tiêu chuẩn/quy chuẩn môi trường:

- QCVN 40:20111/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh
hoạt (cột A, Kq = 0,9; Kf = 1,2);

- QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn;

- QCVN 27:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung;

Công ty cam kết quản lý chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt và chất thải
rắn công nghiệp thông thường theo thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022
của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Bảo vệ
Môi trường.

Công ty cam kết công khai thông tin lưu giữ, cập nhật số liệu môi trường và báo
cáo về việc thực hiện nội dung của Giấy phép môi trường như sau:

- Thực hiện và nộp Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kǶ 01 lần/nĕm
cho cơ quan chức nĕng theo đúng thời hạn quy định.

- Cam kết xả nước thải tại vị trí đã được cấp phép.

Công ty cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường (từ thu gom,
xử lý nước thải, khí thải, tiếng ồn, độ rung, quản lý loại chất thải theo đúng quy định);
cam kết hoàn thành đầy đủ các hạng mục, công trình bảo vệ môi trường theo Giấy
phép môi trường được cấp.

Công ty TNHH Hoàng Hùng cam kết thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn,
phòng chống các sự cố trong suốt quá trình vận hành dự án như đã đề xuất. Công ty
cam kết thực hiện phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và đền bù thiệt hại khi xảy
ra sự cố.
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Máy móc thiết bị dùng cho hệ thống xử lý nước thải của Dự án đảm bảo theo
đúng quy định của Quyết định số 18/2019/QĚ-TTg của Thủ tướng chính phủ.

1.3. Cam kết khác

Công ty TNHH Hoàng Hùng cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định bảo vệ môi
trường tại Quy định Bảo vệ Môi trường tỉnh Bình Dương hiện hành (Quyết định số
13/2016/QĚ-UBND ngày 16/06/2016 của UBND tỉnh Bình Dương);

Công ty cam kết sẽ đền bù thiệt hại do ảnh hưởng của Dự án hoặc do các sự cố mà
Dự án gây ra, cam kết phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi
trường.











 
 
 UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

 Số:              /SKHĚT-KTĚN Bình Dương, ngày       tháng 7 nĕm 2023 

V/v phúc đáp đề nghị hướng dẫn 
của Công ty TNHH Hoàng Hùng 

 
 

Kính gửi:  Công ty TNHH Hoàng Hùng 

 

Ngày 21 tháng 6 nĕm 2023, Sở Kế hoạch và Ěầu tư tiếp nhận Vĕn bản số 
33/HH đề ngày 20 tháng 6 nĕm 2023 của Công ty TNHH Hoàng Hùng về việc đề 
nghị Sở Kế hoạch và Ěầu tư có vĕn bản hướng dẫn thủ tục đĕng ký đầu tư/chủ 
trương đầu tư cho dự án để Công ty nộp hồ sơ cấp Giấy phép môi trường. 

Cĕn cứ chức nĕng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, sau khi xem xét nội 
dung đề nghị hướng dẫn của nhà đầu tư, Sở Kế hoạch và Ěầu tư có ý kiến như sau: 

1. Theo quy định tại điểm a khoản 1 Ěiều 32 Luật Ěầu tư nĕm 2020, Ủy ban 
nhân dân tỉnh có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án sau 
đây: 

“a) Dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông 
qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng, dự án đầu tư có đề nghị cho 
phép chuyển mục đích sử dụng đất, trừ trường hợp giao đất, cho thuê đất, cho 
phép chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân không thuộc diện phải 
có vĕn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật 
về đất đai;. 

Cĕn cứ theo quy định nêu trên, dự án không có đề nghị Nhà nước giao đất, 
cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng, dự án 
đầu tư không có đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì không thuộc 
trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. 

2. Theo quy định tại khoản 2 Ěiều 37 Luật Ěầu tư nĕm 2020 quy định 

trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đĕng ký đầu tư: 

“2. Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đĕng 
ký đầu tư bao gồm: 

a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;” 

Cĕn cứ theo quy định nêu trên, Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước 

thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đĕng ký đầu 
tư. 

3. Ngoài ra, khoản 8 Ěiều 77 Luật Ěầu tư nĕm 2020 quy định: “8. Trường 
hợp pháp luật quy định thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính phải có 
Giấy chứng nhận đĕng ký đầu tư, vĕn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, những 
dự án đầu tư không thuộc trường hợp cấp Giấy chứng nhận đĕng ký đầu tư, chấp 
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thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật này thì nhà đầu tư không phải nộp 
Giấy chứng nhận đĕng ký đầu tư, vĕn bản chấp thuận chủ trương đầu tư.” 

Công ty TNHH Hoàng Hùng có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Luật 
Ěầu tư nĕm 2020, Nghị định số 31/2021/NĚ-CP và các quy định pháp luật về quy 
hoạch, đất đai, môi trường, xây dựng, lao động, phòng cháy và chữa cháy, quy 
định khác của pháp luật có liên quan, vĕn bản chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu 
có) và Giấy chứng nhận đĕng ký đầu tư (nếu có) trong quá trình triển khai thực 
hiện dự án đầu tư theo quy định tại khoản 3 Ěiều 42 Luật Ěầu tư nĕm 2020. 

4. Trường hợp Công ty TNHH Hoàng Hùng có đề nghị Ủy ban nhân dân 
tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại Luật Ěầu tư nĕm 2020 và Nghị 
định số 31/2021/NĚ-CP thì thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và nộp 
tại Sở Kế hoạch và Ěầu tư theo các quy định cụ thể như sau: 

- Về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu 
tư đối với dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh được quy định tại 
Ěiều 36 Luật Ěầu tư 2020 và Ěiều 33 Nghị định số 31/2021/NĚ-CP.   

- Mẫu biểu thực hiện dự án đầu tư được quy định, hướng dẫn cụ thể tại 
Thông tư số 03/2021/TT-BKHĚT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Ěầu tư. 

Sở Kế hoạch và Ěầu tư phúc đáp đến nhà đầu tư được biết và thực hiện./. 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban Giám đốc; 
- Lưu: VT, KTĚN (N). 
(PTr số: ...../T7-2023) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Trọng Nhân 
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